
STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ THỰC 

PHẨM GIA PHÚC
76

Nguyễn Hữu 

Cầu

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRÁI CÂY TONY
169 Khánh Hội

Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

3 CÔNG TY TNHH TC FOOD 46 Đường 9
Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

4 CÔNG TY TNHH CURE AND PICKLE Lầu 1, 86 Điện Biên Phủ
Phường Tân 

Định
Khu vực 1

5
PHÂN VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ 

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH.
54 Trần Khánh Dư

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

6 CÔNG TY CỔ PHẦN BIOVEGI MIỀN NAM 41  Võ Thị Sáu
Phường Tân 

Định
Khu vực 1

7 CÔNG TY TNHH GREEN FOODS DALAT 2/2A
Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

8
CỬA HÀNG KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM NAKAYAMA
250A Điện Biên Phủ

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM MỘT
38/13 Trần Khắc Chân

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

10
CÔNG TY TNHH XuẤT NHẬP KHẨU AN 

TuẤN
8/33

Đinh Tiên 

Hoàng

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

11
CÔNG TY TNHH NÔNG PHẨM TẤN LỘC 

PHÁT
33 Lê Thạch

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

12

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ-CỬA HÀNG ĐOÀN VĂN 

BƠ

312-314-

316
Đoàn Văn Bơ

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

13
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI LONG BÌNH
116 Võ Văn Kiệt

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

14
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI LONG BÌNH
5

Nguyễn Thái 

Học

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

15

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG VĨNH 

TƯỜNG

171/28 Cô Bắc
Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

16
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO PHI 

FOOD
5 Tôn Thất Thuyết

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

17 CÔNG TY TNHH HỒNG ANH SEAFOOD 372/11C
Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

18
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NĂM 

TÂN ĐỊNH
1/5 Trần Nhật Duật

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

19
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM CALISA

538-540-

542
Võ Văn Kiệt

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

20
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM HẢI SẢN 71
782 Đoàn Văn Bơ

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

21

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

276 Lê Văn Sỹ
Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

22 CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANICA

Tầng 

12B, Tòa 

nhà 

Cienco 

4, 180

Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

23
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM NIPPONHAM ViỆT NAM
186Bis Nguyễn Văn Thủ

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

24

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV 

TRÁI CÂY BÁNH KẸO NHẬP KHẨU 

1989FRUITS

168 Trần Hưng Đạo
Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

25
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HƯỜNG 

SANG
9 Thủ Khoa Huân

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

26
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỰC PHẨM NAM CHÂN
20 Lê Anh Xuân

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN SƠN
538-540-

542
Võ Văn Kiệt

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

28
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH ĐÀ LẠT G.A.P
403 Hai Bà Trưng

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

29
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

PHẠM GIA PHÁT
209 Hoàng Diệu

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

30
CHI NHÁNH SÀI GÒN CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÂN BÓN HUỲNH LÂM

86-88-90-

92
Đường số 6

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

31

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HUỲNH THÚC 

KHÁNG - CÔNG TY CỔ PHẦN EL 

FLAMICO

45
Huỳnh Thúc 

Kháng

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

32
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - CÔNG 

TY TNHH MARUSEI
24/1 Trần Khắc Chân

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

33 CÔNG TY TNHH TM GREENY NHƯ 92/20/35 Tôn Thất Thuyết
Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

34
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

62 ( Phía 

sau )
 Võ Văn Tần

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ALLUVIA
Số 84 Tôn Thất Thuyết

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

36

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 16 – 

KLEVER FRUIT – CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E

161 Khánh Hội
Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

37
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

PHƯƠNG NAM FOOD
540/30

Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

38 CÔNG TY TNHH GREEN VEGETABLES 154/25 Lê Quốc Hưng
Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

39
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 29- 

CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE
341 Hai Bà Trưng

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

40
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHÂM TÍN
284/11 Đường Cô Bắc

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

41
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢO 

NGÂN
611/17 Điện Biên Phủ

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

42
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FIVE GREENFOOD
Số 14 Tôn Thất Thuyết

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

43

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH 

VƯỢNG

Số nhà 

718-

718A- 

718B 

đường Trường 

Sa

Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

44 CÔNG TY CỔ PHẦN BON GROCER

Tầng B1 

Tòa nhà 

Léman 

Luxury 

Apartmen

ts, Số 20

 Trương Định
Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

45 CÔNG TY TNHH MR BA 19 Trần Quốc Toản
Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

46

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH 

PHONG

14
Nguyễn Hữu 

Cầu

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

47
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THỰC PHẨM VŨ DALLAS
232/109 Đoàn Văn Bơ

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

48
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CITY BEEF
209/14 Lê Văn Sỹ

Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

49
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NAM BÌNH GIÀU
19/6A Tôn Thất Thuyết

Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

50

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OCEAN 

STAR VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NGÔI SAO BIỂN

2 Bis 

(KIOS 

01-Bên 

phải) 

Đường

 Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

51 CÔNG TY TNHH ÔNG GIÀ 62/3 Tôn Thất Thiệp
Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

52
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM THANH PHƯƠNG
187/5/8A Cô Giang

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

53
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỊNH 

NGUYỄN
6 Cô Giang 

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

54
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG PHÚC
212A3/1 Nguyễn Trãi

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

55
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH B - UP VIỆT NAM
107/11 Vườn Chuối

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

56

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

QUYẾT CHÍ

231/11J Tôn Thất Thuyết
Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

57

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU PHẠM GIA PHÁT - CỬA 

HÀNG HOÀNG DIỆU

211 Hoàng Diệu
Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

58
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM XANH

S12-S14 

Cư xá 

Vĩnh Hội 

Bến Vân Đồn
Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

59 CÔNG TY TNHH MEKONG GOURMET 71B-73 Calmette
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

60
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY 

HẢI SẢN DUY LONG

Sạp 1387 

Chợ Bến 

Thành 

Đường

 Lê Thánh Tôn
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

61
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

Sạp 

1282, 

chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

62
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM NGỌC TRƯỜNG

Sạp 

1328, 

chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

63
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM VY HOÀN

Sạp 

1360A-

1360B, 

Chợ Bến 

Thành, 

số 122 

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

64

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH-CÔNG TY 

TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH 

HOÀNG NHI

Sạp 

1364, 

chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

65
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM TRƯỜNG PHÁT THỊNH

1366A, 

chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

66

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY 

TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM VŨ 

THẮNG

Sạp 

1334, 

chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

67 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN HOÀNG OANH

Sạp 

1457, 

Cửa Bắc 

Chợ Bến 

Thành, 

Lê Thánh Tôn
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

68

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 

TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM HIẾU 

THẢO

Sạp 1253 

Chợ Bến 

Thành, 

số 122 

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

69
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV HÂN UYÊN

Sạp 1280 

Chợ Bến 

Thành, 

số 122

Lê Lợi
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

70

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH-CỬA HÀNG 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGỌC 

SANG

Sạp 43 

Trương 

Hán 

Siêu, chợ 

Đa Kao 

số 23

Nguyễn Huy Tự
Phường Tân 

Định
Khu vực 1

71

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CỬA HÀNG 

KMARKET SOMERSET-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI AN CÁT

Gian 

hàng 

trong 

khu vực 

hồ bơi, 

8A 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

72 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT BỐN MỘT 242-244 Lê Thánh Tôn
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

73

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 27B 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG 

TIÊU DÙNG HÀ NỘI

27B
Nguyễn Đình 

Chiểu

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

74
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MỸ ĐỨC BÌNH ĐIỀN
84 Cống Quỳnh

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

75

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HOMEFARM- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 82

110 Vĩnh Hội
Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

76
CHI NHÁNNH CÔNG TY TNHH MTV HỘI 

NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG
96 Cao Thắng

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

77 CÔNG TY TNHH WIKI FRESH 23B Nguyễn Văn Thủ
Phường Tân 

Định
Khu vực 1

78
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
23 Lê Duẩn

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

79
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 

MASAN
23 Lê Duẩn

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

80
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL 

DISTRIBUTOR
75-77 Calmette

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

81
CÔNG TY TNNH CÔNG NGHỆ - KINH 

DOANH 3N
186 Bis

Trần Quang 

Khải

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

82 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT 145 Tôn Thất Đạm
Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

83
CÔNG TY TNHH NGUỒN SỐNG THIÊN 

NHIÊN
70 Vĩnh Hội

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

84 CÔNG TY TNHH 33 HOÀNG DIỆU 33 Hoàng Diệu
Phường Xóm 

Chiếu
Khu vực 1

85
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI 

GÒN BÌNH TÂY
8

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

86
CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH TUẤN 

LỘC PH
196 Tôn Thất Thuyết

Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

87
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM 
9

Trần Doãnh 

Khanh

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

88
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

HẠNH PHÚC
232 Tôn Thất Thuyết

Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

89

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DLS- CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU 

TRỜI XANH

Mặt 

bằng bán 

lẻ Retail 

3 tại tầng 

1 của 

Tòa nhà 

De La 

Sol 01

Tôn Thất Thuyết
Phường Vĩnh 

Hội
Khu vực 1

90
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE BOC
94/15B

Nguyễn Đình 

Chiểu

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

91
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MỘT BA KHÔNG
698

Nguyễn Đình 

Chiểu

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

92
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LARIA

104-104 

B
Hai Bà Trưng

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

93
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH 

ĐIỆU - CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG.
16-18 Hai Bà Trưng

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

94

CỬA HÀNG KMARKET VINHOMES 

GOLDEN RIVER - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI AN CÁT 

A1-

SH.02 

Tòa 

Aqua 1 

Vinhome

s Golden 

River số 

2

Tôn Đức Thắng
Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

95
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

HỮU CƠ AN NHIÊN

237-239-

241

đường Nguyễn 

Công Trứ

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

96
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP 

CỐNG QUỲNH
189C Cống Quỳnh

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

97

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART 

ĐỒNG KHỞI- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Gian 

hàng B3-

02-03 

Tầng B3 

TTTM 

Vincom 

Center 

số 72 

Lê Thánh Tôn
Phường Bến 

Thành
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

98

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - 

TRUNG TÂM KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN

251 Lê Thánh Tôn
Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

99
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYÊN 

HÀ
14/7 Bis Kỳ Đồng

Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

100
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NÔNG SẢN TRANG HUY

Số 7 

Đường 
Cô Giang

Phường Cầu 

Ông Lãnh
Khu vực 1

101
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - CÔNG 

TY TNHH LOTUS DUCK
134

Trần Quang 

Khải

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

102

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA

37/11 Lý Tự Trọng
Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

103
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG 

HỒNG PHÁT
393 Hai Bà Trưng

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

104 CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH 2 BIS
Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

105
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY 

HẢI SẢN LIÊN THÀNH
243 Bến Vân Đồn

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

106
CÔNG TY TNHH AEON TOPVALU VIỆT 

NAM

Tầng 10, 

Khu B1, 

Robot 

Tower, 

308-308C

Điện Biên Phủ
Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

107
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC 

PHẨM TÀI LỘC FOOD
184 Tôn Thất Thuyết

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

108

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

- KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU 

LẠC

239 Lê Văn Sỹ
Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

109
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI MINH HUY
58 Tôn Thất Đạm

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN 

THÀNH- CỬA HÀNG KINH DOANH 

THỰC PHẨM VÀ GIA VỊ SỐ 10

1043 Hoàng Sa
Phường 

Nhiêu Lộc
Khu vực 1

111 CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM
428 và 

428 Bis

Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

112 CÔNG TY TNHH MAYORA ViỆT NAM 9
Đinh Tiên 

Hoàng

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

113
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHAN THÀNH AKURUHI
17A2 Lê Thánh Tôn

Phường Sài 

Gòn
Khu vực 1

114

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN-TNHH MỘT THÀNH VIÊN-

TRUNG TÂM ĐiỀU HÀNH CỬA HÀNG 

TiỆN LỢI SATRA(SATRAFOODS)-CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM TiỆN LỢI 

SATRAFOODS

635A Điện Biên Phủ
Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

115

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

 CỬA HÀNG BHX SỐ 379

268/14-

268/16
Lý Thái Tổ

Phường Bàn 

Cờ
Khu vực 1

116
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 068 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
14 -16

 Huỳnh Tịnh 

Của

Phường 

Xuân Hòa
Khu vực 1

117
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

FOODSCOM
114E

Trần Quang 

Khải

Phường Tân 

Định
Khu vực 1

118 CÔNG TY TNHH THY HẠNH DUNG 78/15 Khánh Hội
Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

119
CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH 

TERRISA

Số 13 - 

15
 Calmette

Phường Bến 

Thành
Khu vực 1

120 CÔNG TY TNHH THỊT BÒ ĐỒNG XANH R64 
NGUYỄN HỮU 

HÀO

Phường 

Khánh Hội
Khu vực 1

121
CÔNG TY TNHH PGF ASIA (XƯỞNG 

SẢN XUẤT)
Số 6B23

Đường số 9, 

KP4
An Khánh Khu vực 2

122

CÔNG TY CP XNK TM & DV THIÊN 

LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ-ĐẠI ĐIỂM KHO 

HÀNG

60
Đường số 1, 

KP2
An Khánh Khu vực 2

123
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MEGA FOOD HOUSE
6 Đường số 4 An Khánh Khu vực 2

124
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO 

LÀN FOODS
Số 30

Đường 8B, Khu 

phố 5
Bình Trưng Khu vực 2

125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO TRUNG 

TÂM 86B MAI CHÍ THỌ – CÔNG TY CỔ 

PHẨN SIBA FOOD VIỆT NAM

Số 86B  Mai Chí Thọ Bình Trưng Khu vực 2

126
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH THƯƠNG MẠI T&P
Số 55 Đường số 7 Bình Trưng Khu vực 2

127
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AN PHÚ - 

CÔNG TY TNHH KAMO
Số 11 An Phú An Khánh Khu vực 2

128
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀNG 

TIÊU DÙNG CHÂU ÂU
Số 27 Đường số 7 Bình Trưng Khu vực 2

129

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINECELLAR.VN SONG HÀNH-CÔNG 

TY TNHH HẦM RƯỢU THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Số 58 Song Hành Bình Trưng Khu vực 2

130 CÔNG TY TNHH RƯỢU NGON CỔ ĐIỂN Số 31
Đường số 7, 

KP5
Bình Trưng Khu vực 2

131 CÔNG TY TNHH FBC SÀI GÒN Số 48 Đường số 15 Bình Trưng Khu vực 2

132
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM CÔNG LUẬN
Số 7 Đường số 5 Tam Bình Khu vực 2

133
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI CCT

Số 

185/19K/

45/1

Ngô Chí Quốc, 

Khu phố 2
Tam Bình Khu vực 2

134

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VƯỢNG PHÚ TRÀ

Số 7

Đường số 3, 

Khu Dân Cư 

Bình Chiểu

Tam Bình Khu vực 2

135
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SANG TRÂN

Số 

1321/1

Tỉnh lộ 43, Khu 

phố 2
Tam Bình Khu vực 2



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

136 CÔNG TY TNHH DUYÊN KHẢI FOODS
Số 

1231/30
 Ngô Chí Quốc Tam Bình Khu vực 2

137 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM NÔNG Số 54 Lê Thị Hoa Tam Bình Khu vực 2

138 CÔNG TY TNHH ZUMMY Lô E1
Đường A, KCN 

Bình Chiểu
Tam Bình Khu vực 2

139 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CARITAS Số 54 Lê Thị Hoa Tam Bình Khu vực 2

140 HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ QUỲNH MAI Số 957
Nguyễn Duy 

Trinh
Bình Trưng Khu vực 2

141 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐỒNG Số 953
Nguyễn Duy 

Trinh
Bình Trưng Khu vực 2

142 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊM Số 16 Đường số 8 Bình Trưng Khu vực 2

143

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV TM VÀ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM XANH TH - CHI NHANH MIỀN 

NAM

Số  9/10 Đường số 10 Hiệp Bình Khu vực 2

144
CHI NHÁNH TÂN BÌNH 2 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỰC PHẨM TỐT
Số 14 Đường số 15 Hiệp Bình Khu vực 2

145
CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP 

KHẨU HẢI YẾN
Số  1A/7

Tam Bình, tổ 

48A, khu phố 7
Hiệp Bình Khu vực 2

146
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI MINH HƯỜNG

Số 

75/22/6

Đường 48, Khu 

phố 6
Hiệp Bình Khu vực 2

147
CÔNG TY TNHH MTV TM QUỲNH 

TRÂM ANH
Số 23 Đường số 3 Hiệp Bình Khu vực 2

148
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẠT DINH 

DƯỠNG TÂY NGUYÊN
Số 38 Đường số 2 Hiệp Bình Khu vực 2

149

CHI NHÁNH 2-CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẤT NAM

Số  16/11

Trường Văn 

Thành (Đường 

904), khu phố 6

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

150
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SAGOFOOD

Số 672-

673
Cư xá kiến thiết

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

151 HỘ KINH DOANH NEM BÀ CHÍN Số 58 Trần Hưng Đạo
Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

152
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRANG
Số 7

Đường số 18, 

KP3
Thủ Đức Khu vực 2

153
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN ẨM THỰC CHẢO ĐỎ
Số 53/14 Đường số 36 Thủ Đức Khu vực 2

154 CÔNG TY TNHH TRÀ TRÚC LINH
Số 

106/12 
Linh Đông Hiệp Bình Khu vực 2

155

CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM TRÙM FOOD-XUỎNG 

SẢN XUẤT

Số 16/1 Đường số 22 Hiệp Bình Khu vực 2

156

NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU SÀI GÒN-

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP 

SX RƯỢU SÀI GÒN

Số 10 Đường số 30 Hiệp Bình Khu vực 2

157
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GT 

EXPRESS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 31/7

Đường số 5, 

Khu phố 3
Linh Xuân Khu vực 2



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

158
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC 

PHẨM SAFOCO
Số 1079

Phạm Văn 

Đồng, KP1
Linh Xuân Khu vực 2

159
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC 

THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET
Số 1230 Kha Vạn Cân Linh Xuân Khu vực 2

160
CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH GOOD 

HEART
Số 938 Quốc lộ 1A Linh Xuân Khu vực 2

161 CÔNG TY TNHH SX TM DV CÔNG ĐẠT Số 10 Đường số 20 Long Bình Khu vực 2

162
CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á

Số 

194/27

Nguyễn Văn 

Tăng
Long Bình Khu vực 2

163
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG 

THIÊN
Số 450 Nguyễn Xiển Long Bình Khu vực 2

164
CÔNG TNHH SX TM DV NEM CHẢ THỦ 

ĐỨC

Số 

442/4A,

Nguyễn Xiển, 

KP Gò Công
Long Bình Khu vực 2

165
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH GIAO NHẬN GM

Lầu 1, 

Số 11/6
Đường số 2 Long Trường Khu vực 2

166
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LIÊN 

PHƯƠNG
Số 18 Tăng Nhơn Phú Phước Long Khu vực 2

167 CÔNG TY TNHH FOOD CITY VIỆT NAM Số B1-28 Liên Phường Phước Long Khu vực 2

168 CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Số 743 Tỉnh lộ 43 Tam Bình Khu vực 2

169 HỘ KINH DOANH HOÀNG THIÊN Số 27/28
Đường số 12, 

KP 4
Tam Bình Khu vực 2

170
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 05 CÔNG TY 

TNHH TERRISA
Số 51 

Ngô Chí Quốc, 

Khu phố 5
Tam Bình Khu vực 2

171 HỘ KINH DOANH PHƯỢNG HOÀNG Số 88 Đường số 3, kp 3 Tam Bình Khu vực 2

172
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TRÀ LỘC PHÁT
Số 83/IG Tam Bình, KP2 Tam Bình Khu vực 2

173 HỘ KINH DOANH THÀNH HIỆP Số 80/41 Đường số 4 Tam Bình Khu vực 2

174 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGỌC DIỆP
Số 

78/54/16
Đường số 6 Tam Bình Khu vực 2

175 CÔNG TY TNHH PASCAL GOURMET Số 116 Đường 138
Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

176
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HUY TUẤN
Số 12 Đường số 26

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

177
HỌ KINH DOANH GIÒ CHẢ QUỐC 

KHANG

Số 

13/138 
Đường số 182

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

178
CÔNG TY TNHH RƯỢU SÂM CAO CẤP 

DUY KHÁNH
Số 15A Làng Tăng Phú

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

179 CÔNG TY TNHH VINOTEKA
Số 

153/25

Nguyễn Văn 

Hưởng
An Khánh Khu vực 2

180

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH 1- CHI  NHÁNH 

CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRINEST- XƯỞNG SẢN 

XUẤT

Số 63 Lò Lu Long Phước Khu vực 2

181
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI BDN
Số 11/18 Đường số 8 Long Phước Khu vực 2



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

182
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HÀ GIA
Số 20

Đường A6, khu 

phố Tam Đa
Long Phước Khu vực 2

183

NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU SÀI GÒN - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT RƯỢU SÀI GÒN

Số 10 Đường số 30 Hiệp Bình Khu vực 2

184 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN SÁU Số 34/4 Đường số 11 Thủ Đức Khu vực 2

185
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHƯNG 

CẤT QUẬN 9
Số 1/25 Võ Văn Hát Long Trường Khu vực 2

186 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊM Số 16

Đường số 8, ấp 

Tây B, khu phố 

4

Bình Trưng Khu vực 2

187
CÔNG TY CỔ PHẦN FOOD SOURCE 

INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Số 17 Đường số 12 An Khánh Khu vực 2

188 CÔNG TY CỔ PHẦN DMARIS

Tầng 6, 

Tòa nhà 

Cantavil 

Premier, 

Số 1

Song Hành Bình Trưng Khu vực 2

189
CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG 

KHÂM
Số 1098 Tỉnh lộ 43 Tam Bình Khu vực 2

190 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH QUÂN
Số 

91C/12
Ngô Chí Quốc Tam Bình Khu vực 2

191 CÔNG TY TNHH DECQB LOGISTICS Số 229 Ngô Chí Quốc Tam Bình Khu vực 2

192

KHO HÀNG SỐ 1 - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH SX TM DV 

XNK HÒA CHU

Số 68
Nguyễn Thị 

Thích
Tam Bình Khu vực 2

193
KHO LẠNH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Lô 87

Khu chế xuất & 

Công Nghiệp 

Linh Trung 2

Tam Bình Khu vực 2

194

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG LÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

Số 16 Đường 53 BTT Bình Trưng Khu vực 2

195 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM JM Số 35A  Đường số 28 Cát Lái Khu vực 2

196
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI T L FOODS
Số 10 Đường số 9 Hiệp Bình Khu vực 2

197
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM PHƯỚC HẢI
Số 02

Đường 12,  Khu 

phố 2
Hiệp Bình Khu vực 2

198
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV THỰC PHẨM GIA KHANG
Số 55

Đường Số 8, 

KP5
Hiệp Bình Khu vực 2

199
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẾN  SÔNG
Số 88

Đường số 26, 

KP 5
Hiệp Bình Khu vực 2

200 HỘ KINH DOANH HOÀNG THANH Số 571
Kha Vạn Cân, 

KP8
Hiệp Bình Khu vực 2

201
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SANG TRÂN
96 Kha Vạn Cân Hiệp Bình Khu vực 2

202
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
Số 57

Đường B Trưng 

Trắc
Hiệp Bình Khu vực 2



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

203

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM QUÂN ANH

Số 15 Tam Bình Hiệp Bình Khu vực 2

204 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LAGACO Số 57/13 Đường số 7 Hiệp Bình Khu vực 2

205

CÔNG TY TNHH BAGU VIỆT NAM (HỢP 

ĐỒNG VỚI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LAI)

Số 108 Quốc lộ 1A Hiệp Bình Khu vực 2

206
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG LAI
Số 108 Quốc lộ 1A Hiệp Bình Khu vực 2

207 CÔNG TY TNHH HẢO FOOD Số  11/7 Đường số 26 Hiệp Bình Khu vực 2

208

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG HẢI 

PHONG

51/21 Đường số 22 Hiệp Bình Khu vực 2

209 CÔNG TY TNHH QUANG TRIỆU Số 46
Đường số 9, 

KP1
Linh Xuân Khu vực 2

210
CÔNG TY TNHH  TM XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG PHI QUÂN
Số 251 Lê Văn Chí Linh Xuân Khu vực 2

211
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG 

LẠNH VY TRÚC
Số 16- 18 Đường số 8 Linh Xuân Khu vực 2

212

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHÁT TRIỂN TM XNK KIM 

OLONG-KHO HÀNG HÓA

Số 173 Quốc lộ 1K Linh Xuân Khu vực 2

213 CÔNG TY TNHH FISHY VIỆT NAM Số 621/1
Quốc lộ 1A, 

Khu phố 3
Linh Xuân Khu vực 2

214
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂM 

LÀNH PHÁT

Số 

1111/8/2

4

Nguyễn Xiển Long Bình Khu vực 2

215

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HP 

SKATEPARK - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HOÀNG 

PHÁT

Khu A, 

Số 44
Hoàng Hữu Nam Long Bình Khu vực 2

216
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN GIA

Lô 

LX04, 

Số nhà 

543

Lã Xuân Oai Long Trường Khu vực 2

217
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG KHÁNH NAM

Sô 

41/15D/5

/2

 Gò Cát, Khu 

phố 4
Long Trường Khu vực 2

218
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE 

ALASKA PRIME

C09 Khu 

đô thị 

Dragon 

Village

Nguyễn Thị Tư, 

Tổ 8, KP 4
Long Trường Khu vực 2

219
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM KIM VY
Số 22

Đường số 5, 

KDC Phú Hữu
Long Trường Khu vực 2

220
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HƯNG 

THỊNH
Số 100A Hồ Bá Phấn Phước Long Khu vực 2



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

221
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LEMAN 

VIỆT NAM
Số 4/1 Đường số 26 Phước Long Khu vực 2

222 CÔNG TY TNHH MEAT AND FISH Số 1A Đường số 26 Phước Long Khu vực 2

223
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - 

CÔNG TY TNHH XNK KINGFISH
Số 136

Đường D3, 

KDC Kiến Á
Phước Long Khu vực 2

224
CN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM RICH FOOD

Số 

829/36/1
Tỉnh lộ 43, KP 5 Tam Bình Khu vực 2

225
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA DU LỊCH 

SUỐI TIÊN
Số 120 Quốc lộ 1A

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

226
ĐĐKD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THỰC PHẨM TAYOKA
Số 240A Dương Đình Hội

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

227
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRANSIMEX HITECH PARK LOGISTICS
Lô DT Võ Chí Công

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

228
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM 

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI RYOBI(VIỆT NAM)
Lô HC

Đường D2 Khu 

công nghệ cao

Tăng Nhơn 

Phú
Khu vực 2

229
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

QUANG MINH

Số  

934D1
KCN Cát Lái Cát Lái Khu vực 2

230 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM Số 930B2 KCN Cát Lái Cát Lái Khu vực 2

231
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Số 930 

B2

Đường B, KCN 

Cát Lái
Cát Lái Khu vực 2

232
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHO ĐỎ
Số 930B2 KCN Cát Lái Cát Lái Khu vực 2

233
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HI-Q VIỆT 

NAM
Số 57 

Nguyễn Khoa 

Đăng
Cát Lái Khu vực 2

234
CHI NHÁNH 7 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHỔ ĐÌNH
Số 4 Thảo Điền An Khánh Khu vực 2

235 CÔNG TY TNHH MEAT WORKS Số 01 Đường số 2 An Khánh Khu vực 2

236 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TRANSIMEX Số 429/8
Song Hành Hà 

Nội, khu phố 7
Thủ Đức Khu vực 2

237 CÔNG TY THỰC PHẨM NAM LONG Số 63/24 Đường số 11 Thủ Đức Khu vực 2

238
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 7 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN WARNINGZONE
Số 147  Đặng Văn Bi Thủ Đức Khu vực 2

239
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HUỲNH 

GIA
Số 59 Đường số 4 Thủ Đức Khu vực 2

240
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DI VINA - KHO HÀNG
Số 39

Đường số 12, 

KP9
Thủ Đức Khu vực 2

241

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

 CỬA HÀNG BHX SỐ 440

1
VÕ TRƯỜNG 

TOẢN
GIA ĐỊNH Khu vực 3

242
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM XNK 

TRANSFRUIT VIỆT ÚC

1/11/021

7

ĐẶNG THÙY 

TRÂM

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

243

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA (SATRAFOODS) 

- CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

100A LÊ ĐỨC THỌ
HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

244 CÔNG TY TNHH TM & DV CÁI MÉP 106 - 108 BÙI ĐÌNH TÚY
BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

245
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN PHÚC NGUYÊN
109 NGÔ ĐỨC KẾ

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

246

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

 CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 315

111 - 113
NGUYỄN VĂN 

NGHI

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

247
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH 24H SEAFOOD TẠI PHÚ NHUẬN
111

ĐÀO DUY 

ANH

ĐỨC 

NHUẬN
Khu vực 3

248

CN3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT 

NAM

112/5 PHỔ QUANG
ĐỨC 

NHUẬN
Khu vực 3

249 HỘ KINH DOANH THANH TÂM 117/20
PHAN VĂN 

HÂN
GIA ĐỊNH Khu vực 3

250
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VIETSEAFOOD
119 ĐƯỜNG SỐ 27 AN NHƠN Khu vực 3

251 CN CÔNG TY TNHH TM LARIA 123
PHAN XÍCH 

LONG
CẦU KIỆU Khu vực 3

252
CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV 

PHÚC KIÊN
127 BÌNH LỢI

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

253
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM SẠCH GOFOOD

127B - 

A3

LÊ VĂN 

DUYỆT
GIA ĐỊNH Khu vực 3

254
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC 

PHẨM VIỆT NGUYỄN
1287 LÊ ĐỨC THỌ

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

255
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN CHUNG
168

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

PHƯỜNG 

GIA ĐỊNH
Khu vực 3

256
ĐĐKD CTY TNHH THỰC PHẨM XUÂN 

NGUYỄN
1309 LÊ ĐỨC THỌ

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

257
CÔNG TY TNHH LITTLE DUCK VIỆT 

NAM

136A-

138

QUANG 

TRUNG
GÒ VẤP Khu vực 3

258
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT HẢI NAM
14

NGUYỄN VĂN 

DUNG
AN NHƠN Khu vực 3

259 CÔNG TY TNHH TMDV MINH THIỆN 
140/17/2

6
LÊ ĐỨC THỌ 

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

260 CÔNG TY TNHH NAM VIỆT ĐỖ 142/35 BẠCH ĐẰNG
BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

261

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY TNHH HOA QUẢ 

THUỶ ANH

144/3 BÌNH LỢI
BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

262
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

FONUT
160/25/2 BÙI ĐÌNH TÚY

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

263
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGỌC 

MAXINUTRI
17/6A

PHAN HUY 

ÍCH

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

264 CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ 173
NGUYỄN VĂN 

TRỖI

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

265 HỘ KINH DOOANH HUY NHÀ QUÊ 174 LÊ VĂN THỌ
THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3

266

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HOÁ XANH - 

 CỬA HÀNG BHX SỐ 386

178 - 

178A
ĐƯỜNG SỐ 8

THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3

267 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE BE ONE - CN 1 178C
NGUYỄN HỬU 

CẢNH

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

268

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH GÒ VẤP

18 

(SIÊU 

THỊ 

LOTTE 

MART)

PHAN VĂN 

TRỊ
GÒ VẤP Khu vực 3

269 SIỆU THỊ LP NASA MARKET 180 - 182
DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3

270

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD PHAN 

VĂN HÂN 182

182
PHAN VĂN 

HÂN
GIA ĐỊNH Khu vực 3

271
CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI - 

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU
184

NGUYỄN VĂN 

TRỖI

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

272
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA ĐẮC NHÂN 

SIÊU THỊ LUXY
184B LÊ VĂN SỸ

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

273
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 

BẠCH DƯƠNG
188

UNG VĂN 

KHIÊM

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

274
CN LANDMARK - CÔNG TY TNHH DV 

TM KHO ĐỎ

LANDM

ARKK 4 

VINHO

ME 

CENTRA

L PARK 

208

NGUYỂN HỮU 

CẢNH

Phường 

Thạnh Mỹ 

Tây

Khu vực 3

275 CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HOA
195/15/1

7C

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ
GIA ĐỊNH Khu vực 3

276
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LARIA
204

NƠ TRANG 

LONG

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

277

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SÀI GÒN HD - CỬA HÀNG 

GENSHAI

207C NGUYỄN XÍ
BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

278

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI HI - FOODS - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 

BONZON PHAN VĂN TRỊ

209
PHAN VĂN 

TRỊ

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

279 CÔNG TY TNHH YEN TAKA S.K.Y21 21/25 VẠN KIẾP GIA ĐỊNH Khu vực 3

280
CỬA HÀNG HACHI HACHI - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ
22

QUANG 

TRUNG
GÒ VẤP Khu vực 3

281 CÔNG TY TNHH VÌ VIỆT 228/29 THỐNG NHẤT GÒ VẤP Khu vực 3

282
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH XNK K 

& H TONY TÈO FRUIT

248/2 - 

248/4

HOÀNG HOA 

THÁM

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

283
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

INDOGUNAVINA
248A

NƠ TRANG 

LONG

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

284
CÔNG TY TNHH TRƯƠNG GIA HUỲNH 

TÂM
254/40

DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3

285
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN 

VƯƠNG
256/135

PHAN HUY 

ÍCH

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

286
CÔNG TY TNHH TM DV THỰC PHẨM 

NAM NGUYỄN
257/46

PHAN XÍCH 

LONG
CẦU KIỆU Khu vực 3

287 HỘ KINH DOANH RUBY MART 276
PHAN ĐÌNH 

PHÙNG
CẦU KIỆU Khu vực 3

288

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 CÔNG TY 

TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

3 MIỀN

282
DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3

289 ĐĐKD OSIFOOD BÌNH HÒA 288
PHAN VĂN 

TRỊ

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

290

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TYCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 

SẢN - TRUNG TÂM KINH DOANH 

CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

290A
NƠ TRANG 

LONG

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

291

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG BÙI HỮU 

NGHĨA

297D
BÙI HỮU 

NGHĨA
GIA ĐỊNH Khu vực 3

292 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HI WAGYU 30/2B 
NGUYỄN HỬU 

CẢNH

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

293
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 014 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
308 - 310 LÊ VĂN THỌ

THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3

294
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

NEM LAI VUNG GIÁO THƠ
31/2/20

UNG VĂN 

KHIÊM

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

295
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂU ĐÀI PHÁP
310

NƠ TRANG 

LONG

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

296
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG XUÂN AN
312

PHAN ĐÌNH 

PHÙNG
CẦU KIỆU Khu vực 3

297
HKD HUỲNH NGỌC CHÂU (SIÊU THỊ 

LUXY)
316B

PHAN VĂN 

TRỊ

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

298

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TYCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 

SẢN - TRUNG TÂM KINH DOANH 

CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

320 - 

320 BIS
BẠCH ĐẰNG

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

299 CƠ SỞ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN 336 - 338 NGUYỄN XÍ
BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

300
CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠT GIA 

PHÁT
336/10/6 LÊ VĂN THỌ

THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

301
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI XNK LAN PHƯƠNG
341

PHAN XÍCH 

LONG
CẦU KIỆU Khu vực 3

302
XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM 

PHONG
344

NƠ TRANG 

LONG

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

303 CÔNG TY TNHH TMDV THẢO FRUITS 346/63 BÌNH LỢI
BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

304 CƠ SỞ TÔN THANH THỦY
356 (SỐ 

CŨ 5/4)

NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG

AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

305 CÔNG TY TNHH MTV SỨC SỐNG XANH 364/7
DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3

306 HỘ KINH DOANH THANH THANH 371/55/4 LÊ ĐỨC THỌ
AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

307

CÔNG TY TNHH THISO RETAIL - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH E-MART PHAN 

HUY ÍCH

385
PHAN HUY 

ÍCH

AN HỘI 

TÂY
Khu vực 3

308
CÔNG TY TNHH ĐỒ UỐNG VÀ THỰC 

PHẨM ĐẠI LỘC
39 HOA CÚC CẦU KIỆU Khu vực 3

309
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VANG DANH
40/26

NGUYỄN VĂN 

ĐẬU

ĐỨC 

NHUẬN
Khu vực 3

310
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

VIỆT AN
402

HuỲNH VĂN 

BÁNH

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

311
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

AN NA S.E.A
436

NGUYỄN 

THÁI SƠN
AN NHƠN Khu vực 3

312 TRÀ VIỆT - NGUYỄN VĂN TRỖI 44A
NGUYỄN VĂN 

TRỖI
CẦU KIỆU Khu vực 3

313
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NÔNG TRẠI XANH
45

TRẦN VĂN 

NGHỊ

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

314

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TM SÀI 

GÒN - TNHH MTV - TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) - CHTPTL SATRAFOODS

462
NƠ TRANG 

LONG

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

315

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỘT 

DINH DƯỠNG THĂNG LONG - CHI 

NHÁNH 1

463 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI Khu vực 3

316 CÔNG TY TNHH PUPPY & CESAR 47/2A
PHAN VĂN 

TRỊ

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

317
CN CTY TNHH SXTMDV NHẬT MINH 

BAKERY
489

NGUYỄN VĂN 

CÔNG

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

318 CÔNG TY TNHH TM DV PHÚ & EM 489
XÔ VIẾT 

NGHỆ TĨNH

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

319
CƠ SỞ KINH DOANH HẢI SẢN TRIỀU 

ĐÌNH 2
50/11/8

DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3

320

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAIZEN 

SUISAN

501
NƠ TRANG 

LONG

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

https://masothue.com/0316416477-cong-ty-co-phan-dau-tu-dich-vu-viet-an
https://masothue.com/0316416477-cong-ty-co-phan-dau-tu-dich-vu-viet-an


STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

321
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM SÀI GÒN
525/2

QUANG 

TRUNG
GÒ VẤP Khu vực 3

322
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 011 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
54 VŨ HUY TẤN GIA ĐỊNH Khu vực 3

323 HỘ KINH DOANH HÀ THÚY 551/88
PHAN VĂN 

TRỊ
AN NHƠN Khu vực 3

324
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP 

PHÚ NHUẬN
571 - 572

NGUYỄN 

KIỆM

ĐỨC 

NHUẬN
Khu vực 3

325
CÔNG TY TNHH TM DV VÀ XNK 

HOÀNG GIA
57A

TRẦN KHẮC 

CHÂN

ĐỨC 

NHUẬN
Khu vực 3

326
CỬA HÀNG CHUYÊN DOANH THỰC 

PHẨM HOÀNG ANH FRUITS
580

LÊ QUANG 

ĐỊNH

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

327
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SHIZEN FOOD
602/45B

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

328
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CAO BỒI NAM MỸ

602/49 - 

602/49A

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

329 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÀI ĐỨC
649/36/1

3

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

330 CÔNG TY TNHH HIẾU HẢI SẢN 662/45
PHAN VĂN 

TRỊ

THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3

331 HỘ KINH DOANH TRẦN PHÁT HOÀI
685/30/3

0

XÔ VIẾT 

NGHỆ TĨNH

BÌNH 

THẠNH
Khu vực 3

332
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI 

HOÀNG ĐĂNG
748/14 THỐNG NHẤT

 AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

333

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG TRẦN HỮU 

TRANG

74C/1
TRẦN HỮU 

TRANG

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

334 CN CÔNG TY TNHH TM HOÀNG LAN 76
NGUYỄN CỬU 

VÂN
GIA ĐỊNH Khu vực 3

335 CN TẠI TPHCM- CTY TNHH LÔI PHONG 781/17 LÊ ĐỨC THỌ
 AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

336
CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH TM, 

DV VÀ PP TỔNG HỢP (TP. HÀ NỘI)
792

NGUYỄN 

KIỆM

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

337

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH 

BAKERY

828B
XÔ VIẾT 

NGHỆ TĨNH

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

338
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG THỊ NGHÈ
9 PHAN HUY ÔN

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

339 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẬU CẦN 9/20
NƠ TRANG 

LONG

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

340 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LARIA 99
HOÀNG HOA 

THÁM

BÌNH LỢI 

TRUNG
Khu vực 3

341
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ BÁT VẬN THIÊN
A8 (346)

DƯƠNG 

QUẢNG HÀM
AN NHƠN Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

342

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÁI CÂY 

TONY

L4 - 

SH.06A 

LANDM

ARK4, 

720A

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

343

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV TM HÀNG GIA DỤNG TỔNG 

HỢP - CỬA HÀNG BIPBIP SSC 163 PHAN 

ĐĂNG LƯU

SHOP 

K2, 

TẦNG 

TRỆT, 

163

PHAN ĐĂNG 

LƯU
CẦU KIỆU Khu vực 3

344

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TM DV XNK KHẨU MINH ANH 

HOA

TẦNG 

TRỆT 71

TRẦN HUY 

LIỆU

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

345
CÔNG TY TNHH TM DV ÁNH LINH- 

CỬA HÀNG ÁNH LINH
46C

NGUYỄN VĂN 

TRỖI
CẦU KIỆU Khu vực 3

346 CỬA HÀNG BÁNH THANH ĐAN 46B
NGUYỄN VĂN 

TRỖI
GÒ VẤP Khu vực 3

347

SHOP RƯỢU CỔ LOA (CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGÂN THY
184

NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG
GÒ VẤP Khu vực 3

348
CỬA HÀNG S105 - CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH

P1 - 

SH.08, 

TÒA 

NHÀ 

THE 

PARK1, 

VINHO

MES 

CENTRA

L, SỐ 

720A

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

349
CỬA HÀNG S106 - CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH

P3 - 

SH.11A, 

TÒA 

NHÀ 

THE 

PARK 3, 

VINHO

MES 

CENTRA

L PARK, 

SỐ 720 A

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

350

CHI NHÁNH LANDMARK D - CÔNG TY 

TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU (ÂN NAM 

GOURMET)

LÔ B1 - 

15 - 16 - 

17 

TẦNG 

B1 

KHỐI 

ĐẾ KHU 

HỖN 

HỢP 

CAO ỐC 

DIỂM 

NHẤN 

LANDM

ARK D 

KHU 

PHỨC 

HÔP 

TÂN 

CẢNG 

SÀI 

GÒN SỐ 

772

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

351
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG 

LAM
21

QUANG 

TRUNG

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

352 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM 263B
LÊ QUANG 

ĐỊNH
GIA ĐỊNH Khu vực 3

353

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART 

LANMARK 81 - CHI NHÁNH HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

TẦNG 

B1 - 13, 

TTTM 

VINHO

MES 

CENTER 

 PARK 

81, SỐ 

772

ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

354 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LINH CHI 549/10 THỐNG NHẤT
AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

355
HỘ KINH DOANH BẢO HIÊN RỒNG 

VÀNG
65/4

NGUYỄN 

OANH

AN HỘI 

ĐÔNG
Khu vực 3

356
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WINE 

CENTER VIET NAM
49

NGUYỄN HỮU 

CẢNH

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

357 CÔNG TY CỔ PHẦN PHA CHẾ VIỆT 1013
PHAN VĂN 

TRỊ

HẠNH 

THÔNG
Khu vực 3

358
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÁT 

TRIỂN THIÊN PHÚ
55-57

HUỲNH VĂN 

BÁNH

PHÚ 

NHUẬN
Khu vực 3

https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/chi-nhanh-cong-ty-tnhh-wine-center-viet-nam-mst-0315274741-001.html
https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/chi-nhanh-cong-ty-tnhh-wine-center-viet-nam-mst-0315274741-001.html


STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

359
ĐĐKD CÔNG TY CP SÀI GÒN HD - CỬA 

HÀNG GENSHAI

PF 07, 

TẦNG 

LỮNG, 

TÒA 

NHÀ 

SAPPHI

RE, SỐ 

92

NGUYỄN HỮU 

CẢNH

THẠNH MỸ 

TÂY
Khu vực 3

360
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH 

TÂN
706

QUANG 

TRUNG

THÔNG 

TÂY HỘI
Khu vực 3

361 CÔNG TY TNHH NDH FOOD 49/5/18 Đường TCH 16

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

362 HỘ KINH DOANH THANH NHÂN

137/1, tổ 

4, Khu 

phố 6

TCH 36

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

363
CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK HẢI 

VÂN
52/41

Huỳnh Thị Hai, 

Khu phố 11

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

364
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

CHÀ BÔNG HOÀNG HẢI
113/10

TCH 08, Tổ 3, 

Khu phố 11

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

365
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

VĂN THIẾT
67C

Đường Nguyễn 

Thị Búp

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

366
TRUNG TÂM MM MEGA MARKET HIỆP 

PHÚ
Số 02

Trương Thị 

Hoa, Khu phố 

4A

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

367
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN 

HƯƠNG
1

Lê Đức Thọ, 

khu phố 2

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

368 HỘ KINH DOANH PHÚC HẬU 1 195/23
TMT 2A, Tổ 

24, Khu phố 2

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

369 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỊ LONG 36D Khu phố 2
Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

370
ĐĐKD CÔNG TY TNHH TM VÀ PHÂN 

PHỐI SAO MỘC
551/258

Lê Văn 

Khương, khu 

phố 5

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

371

CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH-CO.OP 

MART HIỆP THÀNH

276
Nguyễn Ảnh 

Thủ

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

372
CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM THỰC 

PHẨM LỘC THỦY
237/29/3

Đường Lê Văn 

Khương (Hẻm 

25)

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

373
CÔNG TY LIÊN DOANH ORANA VIỆT 

NAM

Lô 3 (tên 

cũ là Lô 

3-5, khu 

F1) và 

Lô 4,5,6

Đường D4, Khu 

A5, KCN Tân 

Thới Hiệp

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

374
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THỦY SẢN GIÓ MỚI

Lô 2 khu 

A2

Khu công 

nghiệp Tân Thới 

Hiệp

Phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

375
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ MINH QUAN 

GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ
21 Lô1a 

KDC An 

Sương, to 8, KP 

4

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

376
CHI NHÁNH BÌNH THẠNH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN NAM XANH
1/45A

Nguyễn Văn 

Quá

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

377
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM THỊT ĐỎ
63 Tân Thới Nhất 6

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

378
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TM TRUNG MINH THÀNH
90/8 Phan Văn Hớn

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

379 CÔNG TY TNHH TMDV AN VĨNH 87/23
Phan Văn Hớn, 

Khu phố 4

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

380
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC 

VẠN XUÂN - CỬA HÀNG AN NHƠN
165/38 Đường TL 41

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

381
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NAMSAIGONFOOD
99 Thạnh Lộc 16

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

382
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH 

THÀNH ĐẠT
350/25 Quốc lộ 1A

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

383
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THẢO NGUYÊN PHÁT
50/42/14

Đường Vườn 

Lài, khu phố 1

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

384
HỘ KINH DOANH PATE SẠCH DÌ 

HƯƠNG
73 APĐ 10

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

385
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TH FOODS
109/70 

 Đường TX33, 

Tổ 30, Khu phố 

2

Phường Thới 

An
Khu vực 4

386

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN PHẠM 

GIA

280/16/1

4

TX25, Tổ 29, 

Khu phố 2

Phường Thới 

An
Khu vực 4

387
CƠ SỞ SẢN XUẤT NEM CHUA - NEM 

HUẾ BÁ LỘC
B231A

Tổ 14A, Khu 

phố 3

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

388
CÔNG TY TNHH MTV DV THỰC PHẨM 

HOÀNG ĐOAN
32/3 TA18, khu phố 2

Phường Thới 

An
Khu vực 4

389
CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA 

HEINEKEN VIỆT NAM 
170 Lê Văn Khương

Phường Thới 

An
Khu vực 4

390
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HẢI 

HÒA
23/31

Đường TA 16, 

Khu phố 6

Phường Thới 

An
Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

391
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM SX 

VẠN THỊNH - KHO 2
87/24

Đường TA17A, 

khu phố 1

Phường Thới 

An
Khu vực 4

392
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

Đường Lê Văn 

Khương

Phường Thới 

An
Khu vực 4

393
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TM DUONG GIA FOOD
19/65/60 TCH 35

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

394
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM  TÂM 

HƯƠNG
178/19/1 Trương Thị Hoa

phường Tân 

Thới Hiệp
Khu vực 4

395
HỘ KINH DOANH HEO QUAY CÔ NĂM 

SÀI  GÒN
21/1C Đỗ Mười

Phường An 

Phú Đông
Khu vực 4

396
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SEAFOOD VN
1/91B

đường Đông 

Hưng Thuận 

10B, khu phố 5

Phường 

Đông Hưng 

Thuận

Khu vực 4

397 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BA NGON
Số 

59/57/13

đường Lâm Thị 

Hố

Phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

398 HỘ KINH DOANH ĐỨC DŨNG 82/4Z 
ấp Xuân Thới 

Đông 3

Xã Xuân 

Thới Sơn
Khu vực 4

399
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT 

THÁI FOOD
15/4 Ấp 28 Xã Bà Điểm Khu vực 4

400 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM TÀI TÀI Số 54
Nguyễn Thị 

Thử, ấp 5
Xã Bà Điểm Khu vực 4

401
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TOÀN THỊNH PHƯỚC
31/7N

Nguyễn Thị 

Thử, tổ 15, ấp 3

Xã Xuân 

Thới Sơn
Khu vực 4

402
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH HỒNG 

HÀ CAO NGUYÊN
129 Ấp 5 Xã Bà Điểm Khu vực 4

403
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NAM VIỆT ĐỖ - KHO HÀNG
9/3C

Dương Công 

Khi, XTT-18
Xã Bà Điểm Khu vực 4

404
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TOÀN 

TÂM AT
101/10

Trần Văn Mười, 

Ấp 3
Xã Bà Điểm Khu vực 4

405

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ NGÔI SAO PHƯƠNG 

ĐÔNG

158/30/1 Ấp 3 Xã Bà Điểm Khu vực 4

406

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ - CÔNG NGHỆ NGỌC 

THIÊN HƯƠNG

8/2K 
Đường XTS 36, 

ấp 4

Xã Xuân 

Thới Sơn
Khu vực 4

407
HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ MINH 

HOÀNG
92/6C ấp 4 Xã Bà Điểm Khu vực 4

408
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN CUA 

VIỆT
101/6B

đường Phan 

Văn Hớn, ấp 5
Xã Bà Điểm Khu vực 4

409 HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ HIẾU THUẬN
101/216/

31C
ấp 4

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

410
CÔNG TY TNHH TM&SX NGỌC LÂM 

FOOD
 Số 624 

Nguyễn Thị 

Sáng, tổ 8, ấp 6

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

411 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN ĐỊNH 
101/216/

31C
Ấp 4

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

412
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT LAI 

PHÚ
186 Quốc lộ 22 Xã Hóc Môn Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

413
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG 

XUÂN

101/216/

26C 
Ấp 4

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

414
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - 

THƯƠNG MẠI - THỰC PHẨM TRÍ DŨNG

100/82/2

9 

Đường ĐT 6-3, 

ấp 4 

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

415 HỘ KINH DOANH HỒNG VÂN 50/4 ấp Tân Thới 1 Xã Hóc Môn Khu vực 4

416 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC TÀI

41/7 Ấp 

Thông 

nhất 2

Xã Xuân 

Thới Sơn
Khu vực 4

417
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM CHÍ NGUYỄN
62/4H

Thới Tam Thôn 

6

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

418
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LONG 

GIANG
29/8 Ấp Nam Thới

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

419 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ THÀNH 8/2A 

Đường Trịnh 

Thị Miếng, ấp 

Đông

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

420 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÚC 47/10E ấp Thới Tư
Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

421

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

NGỌC ĐỨC

Số 69

 Đường Thới 

Tam Thôn 6, ấp 

Đông 1

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

422
HỘ KINH DOANH NEM THÀNH CÔNG 

PHÚC
47/10E

Nguyễn Thị 

Ngâu, ấp Thới 

Tứ

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

423
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM SX TP 

NHẬT NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT
2A

Bùi Công 

Trừng, Ấp 3

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

424
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM HQ-FOOD
18

Đường Hành 

lang bảo vệ rạch 

Cả Bản, Ấp 1

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

425 CHI NHÁNH CÔNG TY HOA DOANH
140/28 

ấp 4

Xã Đông 

Thạnh
Khu vực 4

426
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHẠM HUỲNH
36/8

Lý Thường 

Kiệt, Khu phố 3
Xã Hóc Môn Khu vực 4

427
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM SẠCH MINH THANH
25/1B Tây Bắc Lân Xã Bà Điểm Khu vực 4

428 CÔNG TY TNHH NGỌC NHƯ NGUYỄN 27/9C
Tân Xuân 5, ấp 

Chánh 2
Xã Hóc Môn Khu vực 4

429
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM HỒNG
41/4D Ấp Mỹ Hòa 1 Xã Bà Điểm Khu vực 4

430
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LIÊN 

SANH 
93/29/17 

Đường Cầu Ba 

Phụ

phường Thới 

An
Khu vực 4

431
CÔNG TY TNHH WELLBEING TRADE 

CENTER VÀ PACKING
40/1C Ấp Đông Lân 10 Xã Bà Điểm Khu vực 4

432
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT HOÀNG 
20/4A 

Đường Bắc Lân 

2B, Tổ 10, ấp 

Bắc Lân

Xã Bà Điểm Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

433
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN 

NHIÊN
100/17 

Trung Mỹ, ấp 

Chánh 1
Xã Hóc Môn Khu vực 4

434
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LONG CHÂU
58/10K 

đường Tiền Lân 

12, ấp Tiền Lân 

1

Xã Bà Điểm Khu vực 4

435
CÔNG TY TNHH SX TM THỰC PHẨM 

THIÊN THÀNH QUANG
174M 

Đường Hà 

Chương

phường 

Trung Mỹ 

Tây

Khu vực 4

436
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MTV MAI 

HƯƠNG
45/5Q ấp Đông Lân 1 Xã Bà Điểm Khu vực 4

437 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TÂN VINH 59/9Z  ấp Tiền Lân 1 Xã Bà Điểm Khu vực 4

438 HỘ KINH DOANH TIÊN PHONG  58/4 Ấp Mỹ Hoà 3 Xã Hóc Môn Khu vực 4

439 HỘ KINH DOANH NĂM HIỀN 1/81
Đường Lê Thị 

Hà, ấp Đình
Xã Hóc Môn Khu vực 4

440 HỘ KINH DOANH NAM VIỆT
1/71B ấp 

Đình
Xã Hóc Môn Khu vực 4

441

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 

PHỐI THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH XUÂN 

LINH

62/1A ấp Mỹ Hòa 1 Xã Bà Điểm Khu vực 4

442 CÔNG TY TNHH KHANG NGHI Số 9
Nguyễn Kim 

Cương, ấp 11A

Xã Phú Hòa 

Đông
Khu vực 4

443 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ Số 2
Đường 206, ấp 

32
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

444

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH 3 TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lô C4-3

Đường D5 và 

Lô C4-4, Đường 

N10, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung

Xã Củ Chi Khu vực 4

445 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HORECA 235
Hồ Văn Tắng, 

ấp Cây Da
Xã Củ Chi Khu vực 4

446 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ AN BÌNH Số 28

 Đường Mai Thị 

Chửng, ấp Bàu 

Tre 1

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

447 HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ AN TÂM Số 90A
Lê Thị Siêng, ấp 

Tiền
Xã Củ Chi Khu vực 4

448 CÔNG TY TNHH TM DV SX MFOOD Số 188

Nguyễn Thị 

Lắng, ấp Giồng 

Sao

Xã Củ Chi Khu vực 4

449 HỘ KINH DOANH PHÙNG BÁ CƯỜNG

Số 

236/13/8

B

Đường Nguyễn 

Thị Lắng, Tổ 5, 

ấp Phú Lợi

Xã Củ Chi Khu vực 4

450
CHI NHÁNH 1-CÔNG TY TNHH HOÀN 

VŨ V.N
297

Lê Minh Nhật, 

Ấp Xóm Huế

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

451
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NGUYÊN HƯNG
Số 36 

Đường số 79, 

Ấp Đình
Xã Củ Chi Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

452
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

HÙNG HẬU- NHÀ MÁY SỐ 1
Lô C2-1

thuộc khu C2, 

Đường D4, khu 

công nghiệp 

Tân Phú Trung

Xã Củ Chi Khu vực 4

453 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM PHƯƠNG LONG Lô C4-9

Đường N8, 

KCN Tân Phú 

Trung 

Xã Củ Chi Khu vực 4

454
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC 

GIẢI KHÁT GREEN FOOD
11

Quốc lộ 22, ấp 

Trạm Bơm
Xã Củ Chi Khu vực 4

455
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CAO 

NGUYÊN XANH
363

Hồ Văn Tắng, 

ấp Cây Da
Xã Củ Chi Khu vực 4

456

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC - THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI CHÂU GIANG

Ô Nhà 

xưởng số 

1, Lô C1-

1/X7, 

Đường 

D4, 

KCN Tân Phú 

Trung
Xã Củ Chi Khu vực 4

457 CÔNG TY TNHH LIÊN ANH GROUP 61/3
Đường 458, Ấp 

Thạnh An
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

458
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM HÀ 

TRANG
Số 04

Đường số 148, 

Ấp 7
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

459

ĐĐKD CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM - 

 DV VÀ XNK PHƯƠNG HIỀN - KHO 

HÀNG

Số 14 Đường 171, ấp 5 Xã Bình Mỹ Khu vực 4

460
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM T FOODS
156

Võ Văn Bích, 

ấp 7
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

461
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

PHƯƠNG NGỌC
98D

Đường Bình 

Mỹ, ấp 8
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

462
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

TRƯỜNG KHẢI
Số 333A

Đường Bình 

Mỹ, ấp 6B
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

463
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM THIÊN SA G20
15 Võ Văn Bích Xã Bình Mỹ Khu vực 4

464
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH TM SX 

HÙNG CHƯƠNG
512 Tỉnh lộ 2, Ấp 3 Xã Củ Chi Khu vực 4

465

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

HOÀNG NGỌC YẾN 

48 Cây Bài, Ấp 6 Xã Củ Chi Khu vực 4

466
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC THẮNG
27

Đường 405, Ấp 

2
Xã Củ Chi Khu vực 4

467
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÀI LỘC PHÚC

Số 

98/28B

Đường Nguyễn 

Thị Ngọt, tổ 70, 

ấp Cây Trâm

Xã Phú Hòa 

Đông
Khu vực 4

468
CHI  NHÁNH CÔNG TY TNHH SX XNK 

GIA BẢO
198

Nguyễn Thị Nê, 

ấp Cây Trâm

Xã Phú Hòa 

Đông
Khu vực 4



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
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469

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM SX 

THỰC PHẨM TẤN ĐẠT - XƯỞNG SẢN 

XUẤT DUY NGUYÊN

1131

 Nguyễn Văn 

Khạ, tổ 94A, ấp 

Phú An 

Xã Phú Hòa 

Đông
Khu vực 4

470
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM DUY ANH
368/4

Tỉnh lộ 15, ấp 

Bến Cỏ

Xã Phú Hòa 

Đông
Khu vực 4

471
HỘ KINH DOANH CHẢ LỤA THANH 

SANG
Số 37

 Đường Nguyễn 

Văn Khạ, tổ 2, 

Khu phố 8

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

472 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHU

Số 25 

Đường 

40, Tổ 8, 

Khu phố 

3

Đường 40, Tổ 8, 

Khu phố 3

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

473
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG 

THỦY
Số 38 

Đường Lưu 

Khai Hồng, Tổ 

5, Khu phố 4

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

474 HỘ KINH DOANH HỒNG HƯƠNG Số 18

Đường Ông Ích 

Đường, tổ 5, 

khu phố 3

Xã Tân An 

Hội
Khu vực 4

475
CHI NHÁNH HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐĂNG QUANG
190

Đường số 17, ấp 

Tân Lập
Xã Củ Chi Khu vực 4

476
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV BA MIỀN 

FOOD
Số 98D

 đường Bình 

Mỹ, ấp 8
Xã Bình Mỹ Khu vực 4

477
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SAGOFOOD
76/14B 

 Đường Suối 

Lội, Ấp 1
Xã Củ Chi Khu vực 4

478
CÔNG TY TNHH CHÀ BÔNG GÀ KHÔ 

GÀ AN NHIÊN
30/6 ấp 29 Xã Bà Điểm Khu vực 4

479
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂM AN
169A 

 Đường Mỹ 

Huề, ấp Mỹ Huề
Xã Bà Điểm Khu vực 4

480
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV 

THỰC PHẨM NHUNG MAI
12/6C 

 Đường Hưng 

Lân 8, Ấp Hưng 

Lân,

Xã Bà Điểm Khu vực 4

481

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI 

GÒN - NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - 

NGUYỄN CHÍ THANH

187
Nguyễn Chí 

Thanh

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

482
CÔNG TY TNHH FALANBAO VIETNAM 

WINE
141

Nguyễn Tri 

Phương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

483
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM THIÊN 

TRANG 
21

Nguyễn Chí 

Thanh

Phường An 

Đông
Khu vực 5

484
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

KỲ ANH
150

Nguyễn Tri 

Phương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

485
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HIỆP THUẬN PHÁT
3D Trần Phú

Phường An 

Đông
Khu vực 5

486
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - 

DƯỢC LIỆU CHỢ LỚN
93-95-99 Lương Nhữ Học

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

487 CỬA HÀNG CHOLIMEX WINE 629-631 Nguyễn Trãi
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
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488 CÔNG TY CỔ PHẦN JEPMEN VIETNAM 281
Nguyễn Chí 

Thanh

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

489 DNTN VĨ ĐẠT 238
Nguyễn Tri 

Phương

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

490 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN VIỆT 456/30 Cao Thắng
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

491
CỬA HÀNG RƯỢU VANG VÀ THỰC 

PHẨM PHÁP
620 Sư Vạn Hạnh

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

492
CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU VANG AN 

KHANG
142 Thành Thái

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

493
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH PHƯƠNG NAM
233 Lạc Long Quân

Phường Bình 

Thới
Khu vực 5

494
CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XUÂN 

TIÊN
41 Phú Hữu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

495
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG 

TRẠI VĨNH THÀNH
50-52 Phú Hữu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

496
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH HƯNG
14 Phú Hữu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

497
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRỨNG GIA CẦM BẢY HẬU GIANG
48 Phú Hữu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

498 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MR.CAKE 235  Cao Đạt
Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

499
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ABC BAKERY

225-227-

229-231-

233

Nguyễn Trãi
Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

500
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM EMA 

ROMA
80/18 Nguyễn Trãi

Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

501
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TD PASTRY - 

CÔNG TY TNHH MINI BAKES HOUSE
327/44 Trần Bình Trọng

Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

502
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT
78-80

Nguyễn Tri 

Phương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

503
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG 

MẠI  PHƯỚC THẮNG

1158-

1160-

1162-

1164

Võ Văn Kiệt
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

504
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI BÁNH KẸO HUỆ HUỆ 
368 Trần Hưng Đạo

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

505
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VĨNH VIỄN - 

CÔNG TY TNHH SUGAR TOWN
86 Vĩnh Viễn

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

506 CÔNG TY TNHH THIÊN LƯƠNG 281
 Nguyễn Duy 

Dương 

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

507
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN LÊ GIA
376

Nguyễn Tri 

Phương

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

508 CƠ SỞ MRS.CARE NGỌC LINH 296 Vĩnh Viễn
Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

509 CỬA HÀNG 24 BAKERY 385 Bà Hạt
Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

510

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH TOÀN 

CẦU - CỬA HÀNG BÁNH BREADTALK 

SỐ 7

Gian 

F17-18, 

Tầng 

hầm B1, 

tòa nhà 

TTTM 

Vạn 

Hạnh, Số 

11

Sư Vạn Hạnh
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

511 CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH MÌ A THÔNG 285/58
 Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

512

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI TẠI TTTM 

VẠN HẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí 6-

18A, 

Tầng 6, 

Trung 

tâm 

thương 

mại Vạn 

Hạnh, Số 

11 

Sư Vạn Hạnh
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

513 CỬA HÀNG BÁNH MÌ BAMI 531D
Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

514 CÔNG TY TNHH MTV 9 SẠCH 109/ 04B Nguyễn Biểu
Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

515
CỬA HÀNG BÁNH GIVRAL-CÔNG TY 

CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL
531 Nguyễn Trãi

Phường An 

Đông
Khu vực 5

516

ĐỊA ĐiỂM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT - 

CỬA HÀNG ĐẠI PHÁT

575 Nguyễn Trãi
Phường An 

Đông
Khu vực 5

517 CỬA HÀNG 4GS TAXAS BAKERY

Tầng 6, 

Hùng 

Vương 

Plaza, 

126

Hồng Bàng
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

518
CỬA HÀNG 4GS TAXAS BAKERY 

NGUYỄN CHÍ THANH 
157

Nguyễn Chí 

Thanh

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

519
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁNH 

KẸO GIA BẢO
150 Thành Thái

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

520
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
738 Sư Vạn Hạnh

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

521
CỬA HÀNG SỐ 16 - CÔNG TY TNHH 

BÁNH NGỌT CJ
302 Ba Tháng Hai

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

522
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TRANG
208  Hà Tôn Quyền

Phường 

Minh Phụng
Khu vực 5

523
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG 

HUỲNH
163 Quân Sự

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

524
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐỨC PHÁT BAKERY

1118 B-

C-D 
Ba Tháng Hai

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

525
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI TỨ QUÝ
458  Hồng Bàng

Phường 

Minh Phụng
Khu vực 5

526 CÔNG TY TNHH NANDA THIÊN PHÚC 48
Trần Chánh 

Chiếu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

527

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

- THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỤY THANH 

HẰNG

20/E34 Ba Tháng Hai
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

528 NHÀ PHÂN PHỐI LONG NHIÊN 190 Lạc Long Quân
Phường Bình 

Thới
Khu vực 5

529
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHÁNH KIỀU 
14 trệt Nguyễn Thị Nhỏ

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

530 CÔNG TY TNHH MTV TRANG SINH 38B/2 Học Lạc
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

531
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÁI 

NGUYỄN
224 Ngô Quyền

Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

532
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ BÁNH MÌ HUYNH HOA
475/24

 Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

533

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 - 

KLEVER  FRUIT - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E

169 Nguyễn Văn Cừ
Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

534
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TPP 

GROUP
37C

Nguyễn Văn 

Đừng

Phường An 

Đông
Khu vực 5

535
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ MỘT BỐN MỘT 
115 - 117

 An Dương 

Vương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

536
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  

DỊCH VỤ MỘT BỐN MỘT 
131-133 

Nguyễn Tri 

Phương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

537 CỬA HÀNG KHÔNG GIAN XANH 204D Sư Vạn Hạnh
Phường An 

Đông
Khu vực 5

538
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘT BA 

KHÔNG
582 Bà Hạt

Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

539

CỬA HÀNG THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 

KLEVER FRUITS - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E R

518 Lý Thái Tổ
Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

540
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ V-NICE
LL1G Ba Vì

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

541 FINELIFE FOODSTORE HÀ ĐÔ

Tầng 1-

Tòa nhà 

Orchid, 

dự án 

Hado 

Centrosa 

Garden, 

Số 200, 

Ba Tháng Hai
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

542 CỬA HÀNG EVE FRUITS 354/46 Lý Thường Kiệt
Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

543
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG 

SẢN TRÍ KHÔI

Tầng 7 - 

Tổ hợp 

cao ốc 

Xi Grand 

Court, 

256-258 

Lý Thường Kiệt
Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

544

CỬA HÀNG TP NHẬP KHẨU KLEVER 

FRUITS - CN TẠI TPHCM - CÔNG TY CP 

TM VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

242 Tô Hiến Thành
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

545

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ 

SÀI GÒN

473  Lạc Long Quân
Phường Hòa 

Bình
Khu vực 5

546
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

WEMEDIA
107E Ngô Quyền

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

547 CO-OPXTRA SƯ VẠN HẠNH Số 11 Sư Vạn Hạnh
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

548
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VẠN HẠNH - 

 VẠN HẠNH MALL
11 Sư Vạn Hạnh

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

549

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TTTM LOTTE VIỆT NAM - LOTTE 

MART PHÚ THỌ

Khối bệ 

5 tầng 

tòa nhà 

số 1 

thuộc dự 

án cao 

ốc 

Everich, 

số 968

Ba Tháng Hai
Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

550
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI 

GÒN CO.OP ĐẦM SEN

Tầng 

trệt, tầng 

1, tầng 2, 

(Siêu thị 

Co.op 

Mart),

 Khu A, Chung 

cư Phú Thọ

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

551

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM 

- VINCOM BA THÁNG HAI

Lô L3-06 

tầng 3 

TTTM 

Vincom, 

Tòa nhà 

Vincom 

Palaza 

Ba 

Tháng 

Hai, Số 3 

Ba Tháng Hai
Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

552

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - SIÊU THỊ SÀI GÒN

460 Ba Tháng Hai
Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

553
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC 

THẢO FOOD
740/20 Võ Văn Kiệt

Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

554
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM PHÁT THÀNH

524 + 

157-159

Bùi Hữu Nghĩa 

+ Phan Văn Trị

Phường An 

Đông
Khu vực 5

555

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO 

HACHIBAN - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA

1374 Võ Văn Kiệt
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

556 CÔNG TY TNHH NGỌC SƯƠNG 16-18
Trần Chánh 

Chiếu

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

557
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM TNT
24 Hòa Hưng

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

558
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VEGESPRING
58 Phú Thọ

Phường 

Minh Phụng
Khu vực 5

559
CÔNG TY TNHH TM THỦY SẢN GIA KỲ 

SEAFOOD

174/30/1

5
 Thái Phiên

Phường Bình 

Thới
Khu vực 5

560
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TƯ VẤN HDD
299/2/57  Lý Thường Kiệt

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

561
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI 

PHƯỢNG HÀ
94/3 An Bình

Phường An 

Đông
Khu vực 5

562
CHI NHÁNH DNTN CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM PHÁT THÀNH
132 Bùi Hữu Nghĩa

Phường An 

Đông
Khu vực 5

563

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A - CỬA 

HÀNG SỐ 4

918 Trần Hưng Đạo
Phường An 

Đông
Khu vực 5

564
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINA 

SERVICES
86/4 Trần Hưng Đạo

Phường An 

Đông
Khu vực 5

565
CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HƯNG HƯNG PHÁT
38 Trần Hưng Đạo

Phường An 

Đông
Khu vực 5

566

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 

DOANH THỰC PHẨM VISSAN

140
 Trần Hưng Đạo 

B

Phường An 

Đông
Khu vực 5

567

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 

SẢN (VISSAN) - CỬA HÀNG KINH 

DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 3

473 Trần Phú
Phường An 

Đông
Khu vực 5

568

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM SẠCH 

KHÁNH VÂN - CỬA HÀNG 60 AN 

DƯƠNG VƯƠNG

60
An Dương 

Vương

Phường An 

Đông
Khu vực 5

569 CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT QUẬN 5 21 - 23 Trần Điện
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

570 CÔNG TY CỔ PHẦN MỠ CÁ MIỀN NAM 357A Trần Hưng Đạo
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

571

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA

235-237-

239-241 

Nguyễn Tri 

Phương

Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

572 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MINH ĐỨC 197-199 Nguyễn Tiểu La
Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

573
ĐĐKD - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NAGI
207/14 Ba Tháng Hai

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

574
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NGUYÊN HÀ
18

Nguyễn Ngọc 

Lộc

Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

575 CÔNG TY TNHH AUSSIE MEAT 595/29A3
 Cách Mạng 

Tháng Tám

Phường Hòa 

Hưng
Khu vực 5

576 CÔNG TY TNHH TM TRƯỜNG LỢI 351/1/56 Lạc Long Quân
Phường Hòa 

Bình
Khu vực 5

577

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA - CỬA HÀNG HOÀ BÌNH

94 Hòa Bình
Phường Hòa 

Bình
Khu vực 5

578
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THÀNH CÔNG PHÁT CƯỜNG
4R Lạc Long Quân

Phường Hòa 

Bình
Khu vực 5

579
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ PHƯỜNG 6 (79A)
79A Lê Đại Hành

Phường 

Minh Phụng
Khu vực 5

580
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHẬT 

VƯỢNG
22/70  Cư xá Lữ Gia

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

581

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA - CỬA HÀNG LÝ THƯỜNG 

KIỆT

297/22 Lý Thường Kiệt
Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

582
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU TƯƠI XANH HOÀN CẦU
66 Lữ Gia

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

583

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

THÀNH THÀNH CÔNG - CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

306  Hồng Bàng
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

584 CÔNG TY TNHH LÊ'S PATH 71 Vĩnh Viễn
Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

585
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
393/3/3 Lê Hồng Phong

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

586 CÔNG TY KHÁNH NGA 488/3 Ba Tháng Hai
Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

587
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT
666/52 Ba Tháng Hai

Phường Diên 

Hồng
Khu vực 5

588 CÔNG TY TNHH TỪ NGUYÊN CƯỜNG 932A 
Nguyễn Chí 

Thanh

Phường 

Minh Phụng
Khu vực 5

589
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

PETROLIMEX
54-56 Bùi Hữu Nghĩa

Phường An 

Đông
Khu vực 5

590
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - THỰC PHẨM VINH PHÁT
107-109 Bùi Hữu Nghĩa

Phường An 

Đông
Khu vực 5

591 CỬA HÀNG TRÀ TÂM CHÂU 117 Bùi Hữu Nghĩa
Phường An 

Đông
Khu vực 5

592 CỬA HÀNG DIỆU PHÁT 96 Châu Văn Liêm
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

593
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUYẾT PHƯỚC HÂN
169B Lương Nhữ Học 

Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5

594 CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT 292 Hồng Bàng
Phường Chợ 

Lớn
Khu vực 5



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

595 CƠ SỞ CÀ PHÊ TRÀ TÂN SANH 127 Lê Hồng Phong
Phường Chợ 

Quán
Khu vực 5

596
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI QUỲNH TRÂM
561 Lê Hồng Phong

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

597
CHI NHÁNH CONG TY TNHH SX TM 

TRÀ CÀ PHÊ QUỐC THÁI
541 Lê Hồng Phong

Phường 

Vườn Lài
Khu vực 5

598
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIM 

BA

R1-08-

03, Tòa 

nhà 

EverRich, 

 Số 968

Ba Tháng Hai
Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

599

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SATRA - 

 KHO LÝ THƯỜNG KIỆT

6/8
Đường Số 3, Cư 

xá Lữ Gia

Phường Phú 

Thọ
Khu vực 5

600

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - KHO LẠNH SATRA - KHO LẠNH 

SATRA LẠC LONG QUÂN

107/41D  Lạc Long Quân
Phường Bình 

Thới
Khu vực 5

601

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LÊ 

TRÌNH

1-1 Cụm 

1

Khu công 

nghiệp mở rộng

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

602
CHI NHÁNH KHO TÂN BÌNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN SÀI GÒN EXPRESS

KHO 

XƯỞNG 

SỐ 1, 

CỤM 3

NHÓM CN1, 

KCN Tân Bình

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

603

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN 

PHỐI PHÚ THUẬN - KHO HÀNG 1 

(Số cũ: 133/28 Hòa Bình)

28
Nguyễn Văn 

Vịnh

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

604

CHI NHÁNH LŨY BÁN BÍCH-CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NAM KHẢI PHÚ

284/5 Lũy Bán Bích
phường Tân 

Phú
Khu vực 6

605
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH V 

VÀ V

 C32 

KDC 295
Tân Kỳ Tân Qúy

phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6

606 NHÀ PHÂN PHỐI HÀ VY - KHO HÀNG Số 727 Âu Cơ
phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6

607
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1
Số 1 Đoàn Kết

phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6

608 KHO CHỨA HÀNG TÂN TẠO Lố số 6,
Đường số 1, 

KCN Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

609 CN AUTOMATC-CTYTNHH Á CHÂU
24-26-28-

30

Đường số 1, 

Khu công 

nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

610

CHI NHÁNH AUTOMATED COLD STORE 

- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CHÂU Á

Lô số 24, 

26, 28, 

30,

Đường số 1, 

Khu công 

nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

611
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY
Lô số 6

Đường số 1, 

Khu công 

nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

612
KHO ĐÔNG LẠNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
LÔ 18-20

Đường Trung 

Tâm, KCN Tân 

Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

613

KHO CHỨA HÀNG SỐ 2 - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LÊ MÂY

Lô số 07
Nước Lên, KCN 

Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

614
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ HOÀN VŨ
Lô 35

Tân Tạo, KCN 

Tân Tạo mở 

rộng

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

615

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG 

VƯƠNG - KHO LẠNH AN LẠC (TỈNH 

TIỀN GIANG)

Lô số 10
Trung Tâm, 

KCN Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

616
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÔ - GI - 

STIC HOÀNG HÀ
Lô III-22

Đường 19/5A, 

Nhóm Công 

nghiệp III - 

KCN Tân Bình

phường Tây 

Thạnh
Khu vực 6

617
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Kho 

xưởng số 

5, Lô II - 

1, Cụm 6

CN13, KCN 

Tân Bình

phường Tây 

Thạnh
Khu vực 6

618
CÔNG TY TNHH SOUTHERN FRESH 

FOODS
Lô III-22

Đường số 

19/5A, Khu 

công nghiệp 

Tân Bình

phường Tây 

Thạnh
Khu vực 6

619

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO VIỆT - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN MINH PHÁT

Kho 

xưởng số 

8, Cụm 

6, Nhóm 

CN II

Đường số 

CN13, KCN 

Tân Bình

phường Tây 

Thạnh
Khu vực 6

620
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Lô II-6, 

Cụm 4, 

Đường 

số 13, 

nhóm 

CN II

Số 13, KCN 

Tân Bình

phường Tây 

Thạnh
Khu vực 6

621
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HACHIKO
Số 65 Đường số 1

phường An 

Lạc
Khu vực 6

622
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 1

Đường số 17A 

Khu phố 11

phường An 

Lạc
Khu vực 6

623
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI 

GÒN CO.OP BÌNH TÂN
Số 158 Đường số 19

phường An 

Lạc
Khu vực 6

624
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HÁN LINH
38 - 40 Đường số 32

phường An 

Lạc
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

625

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TUẤN 

CƯỜNG PHÁT

Số 94-96 Đường số 5
phường An 

Lạc
Khu vực 6

626

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

DIÊN KHÁNH

Số 

207/63A
Hồ Học Lãm

phường An 

Lạc
Khu vực 6

627

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TUẤN 

ĐẠT

Số 

477/10-

12-14-16

Kinh Dương 

Vương

phường An 

Lạc
Khu vực 6

628

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU VẠN TƯỢNG VIỆT 

NAM – KHO SỐ 1

Số 508
Kinh Dương 

Vương

phường An 

Lạc
Khu vực 6

629

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO HÀNG 

CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT 

NAM

Số 909/4 Quốc Lộ 1A
phường An 

Lạc
Khu vực 6

630 SIÊU THỊ GO! AN LẠC Số 1231
Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

phường An 

Lạc
Khu vực 6

631
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI GIA VỊ VIỆT HƯƠNG
Số 225B Đường 26

Phường An 

Lạc
Khu vực 6

632
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN HỒNG 

LAM
Số 119 Đường A4

Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

633
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀO GIA 

FOOD
Số 174/1 Bàu Cát 3

Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

634

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG ĐĂNG FOOD - KHO HÀNG

Số 18A 

Ghi chú: 

bên 

trong 

doanh 

trại Quân 

đội (cuối 

đường 

bên trái) 

kế bên 

Lotte 

mart

Cộng Hòa
Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

635

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH TÂN BÌNH

Số 20 Cộng Hòa
Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

636
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀNG 

TIÊU DÙNG CHÂU ÂU
Số 26 Đường C18

Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

637
CÔNG TY TNHH XNK HƯƠNG LONG 

FOOD
383/16

Nguyễn Thái 

Bình

Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6

638
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TUÂN
8 Trần Văn Quang

Phường Bảy 

Hiền
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

639 CÔNG TY TNHH I CHI BAN FOODS Cụm 5-4

Cụm 5-4 KCN 

Tân Bình mở 

rộng

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

640

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI LOVEWINE - KHO 

HÀNG 1

Số 28 Đường 17A
phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

641

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM SẠCH

Số 

46/53/12 
Đường số 18

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

642
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM PHẠM TRẦN
Số 48/2C

Đường số 3, 

Khu Phố 6

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

643

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRÀ CÀ PHÊ 

PHÚC THỊNH

Số 86-88
Đường Số 8, 

Khu phố 8

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

644
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT MẦM ĐẤT

Số 

688/42
Tân Kỳ Tân Quý

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

645
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM VIỆT MỸ
211 - 213 Đường số 5

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

646
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN TẤN 

ĐẠT
Số 150 Đường Số 6

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

647
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RƯỢU 

BÁCH HOA TỬU
616/5/23 Lê Trọng Tấn

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

648 CÔNG TY TNHH HATAFOOD
Số 

666/42
Lê Trọng Tấn

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

649
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

KHẨU HOÀNG MỸ GIA
584/36/2 Tân Kỳ Tân Quý

phường Bình 

Hưng Hòa
Khu vực 6

650
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG CHI
Số 30

Đường 14E, 

Khu dân cư 

Vĩnh Lộc

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

651
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC 

CHẤT
Số 92/15 Đường số 10

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

652
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VỊ 

NGUYÊN
642 Quốc lộ 1

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

653
XƯỞNG SẢN XUẤT XÍ NGHIỆP LIÊN 

DOANH VIANCO LTD
Số 844 Quốc lộ 1A

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

654
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHÚ HẢI TOÀN

Số 

245/40 
Bình Thành

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

655
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

TRUNG THỊNH PHÁT
93/8

Nguyễn Thị Tú, 

Khu phố 3

Phường Bình 

Tân
Khu vực 6

656 CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSET Lô D4/1
Đường 1B, 

KCN Vĩnh Lộc

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

657 CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO ART TANGO
Số Lô 

B5/II

Đường số 2A, 

KCN Vĩnh Lộc

phường Bình 

Tân
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

658
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

SẠCH HỒNG PHÁT
Số 89

Đường số 3, khu 

phố 4

phường Bình 

Tân
Khu vực 6

659

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY - NHÀ 

MÁY BIA SÀI GÒN - HOÀNG QUỲNH

A73/1 SỐ 7
phường Bình 

Tân
Khu vực 6

660 CÔNG TY TNHH ATALA

Số 

24/14/10

(Ghi 

chú: Lối 

vào 

24/8/9A 

Trương 

Phước 

Phan)

Trương Phước 

Phan, Khu phố 7

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

661 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ATALA số 24/8/8
Trương Phước 

Phan, khu phố 7

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

662
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN DOU SHENG (VIỆT NAM)
Số 60 Ao Đôi

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

663 Co.opmart Bình Tân 2 Số 819 Hương Lộ 2
phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

664
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM 

THỰC PHẨM AN TÍN PHÁT
Số 61/12 Mã Lò

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

665
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ F & N

Số 

243/27/7

3A-B

Mã Lò, Khu phố 

10

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

666
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI VINH THÀNH

Số 

137/42 
Phan Anh

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

667

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

UNITED VISION

Số 99/2 Phan Anh
phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

668
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN TÂM

Số 

881/1/3

Quốc Lộ 1A, 

Khu phố 1

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

669
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM COHASA

Số 

741/21
Hương Lộ 2

phường Bình 

Trị Đông
Khu vực 6

670
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM GOBEEF
142 Huỳnh Văn Một

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

671

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ÔNG GIÀ IKA - THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

38/19
Nguyễn Văn 

Vịnh

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

672
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THẾ GIỚI RƯỢU
137 Hòa Bình

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

673 SIÊU THỊ CO.OP MART HÒA BÌNH Số 175 Hòa Bình
phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

674
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOÀNG VIỆT
193 Lê Cao Lãng

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

675
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM LONG TUẤN
50 - 52 Lê Lâm

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

676

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO CHỨA 

HÀNG - CÔNG TY TNHH XNK NÔNG 

SẢN PHÚ QUÝ

Số 179 Lũy Bán Bích
phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

677
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHÁNH 
186 Lý Thánh Tông

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

678 CÔNG TY TNHH E.B PHÚ THẠNH Số 53 Nguyễn Sơn
phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

679

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐINH 

QUANG THIỀU

(Số cũ: 69A Phan Văn Năm)

61 Phan Văn Năm
phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

680
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH ĐẠI HỒNG MINH

27D - 

27E
Trần Quang Quá

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

681 CÔNG TY TNHH CHUNG CÁT THÀNH Số 12
Võ Văn Dũng, 

Khu phố 10

phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

682
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH PHÚ HẢI TOÀN

Số 

212/31 - 

33 

Thoại Ngọc Hầu
phường Phú 

Thạnh
Khu vực 6

683
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV THỰC PHẨM HÀ HIỀN – HH8
Số 296 Nguyễn Sơn

Phường Phú 

Thọ Hòa
Khu vực 6

684

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HOMEFARM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 66

Số 2A Vườn Lài
phường Phú 

Thọ Hòa
Khu vực 6

685
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

KIM THANH
Số 128/8 Nguyễn Sơn

Phường Phú 

Thọ Hòa
Khu vực 6

686 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN AN THÁI 263 Vườn lài
phường Phú 

Thọ Hòa
Khu vực 6

687
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 16 - 

 CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

Số 22A-

22B 

Hoàng Ngọc 

Phách

phường Phú 

Thọ Hòa
Khu vực 6

688
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VIỆT TAM ANH
Số 441 Cộng Hòa

Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

689 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOHA Số 602 Cộng Hòa
Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

690
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM HOÀNG QUÂN

Số 

622/24A
Cộng Hòa

Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

691
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÀI GÒN 

ESPRESSO
Số 42 Lê Văn Huân

Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

692
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT TÂN PHÚ NHUẬN
Số 133 

Nguyễn Hồng 

Đào

Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

693
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHÍN NGÔI SAO
Số 15 Trần Văn Danh

Phường Tân 

Bình
Khu vực 6

694
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 68- 

CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE
132 Âu Cơ

Phường Tân 

Hòa
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

695 CÔNG TY TNHH SJC BIÊN NHUNG
Số 

888/77B
Lạc Long Quân

Phường Tân 

Hòa
Khu vực 6

696 CÔNG TY TNHH TƯỜNG LONG F&S Số 58/1 Âu Cơ
Phường Tân 

Hòa
Khu vực 6

697
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIẢI 

KHÁT NĂNG LƯỢNG MỚI
Số 149 Thành Mỹ

Phường Tân 

Hòa
Khu vực 6

698
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

HÙNG HẬU
1004A Âu Cơ

phường Tân 

Phú
Khu vực 6

699
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM ĐỈNH GIA
Số 45A Hòa Bình

phường Tân 

Phú
Khu vực 6

700

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

TNHH EB TÂN PHÚ - SIÊU THỊ TOPS 

MARKET ÂU CƠ

số 685 Âu Cơ
phường Tân 

Phú
Khu vực 6

701
CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHÁT ĐẠT
240 Lũy Bán Bích

phường Tân 

Phú
Khu vực 6

702

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT DẦU THỰC VẬT MINH HUÊ

Bảng hiệu (37 Trịnh Đình Thảo)

Số 383/7 Lũy Bán Bích
phường Tân 

Phú
Khu vực 6

703 CÔNG TY TNHH VI TASTE Số 96/2 Nguyễn Sỹ Sách
Phường Tân 

Sơn
Khu vực 6

704
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ 

CAFE SÀI GÒN
Số 143/6 Phan Huy Ích

Phường Tân 

Sơn
Khu vực 6

705 CÔNG TY TNHH LARAFARM Số 57
Trần Thánh 

Tông

Phường Tân 

Sơn
Khu vực 6

706
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VIỆT HÂN

25/17/15

A
Cửu Long

Phường Tân 

Sơn Hòa
Khu vực 6

707
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÉN VÀNG
Số 60 Cửu Long

Phường Tân 

Sơn Hòa
Khu vực 6

708
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THUỶ HẢI SẢN TÂM BÌNH

1014/43/

7

Cách Mạng 

Tháng 8

Phường Tân 

Sơn Nhất
Khu vực 6

709

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART 

CỘNG HÒA - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Lô B1-

02 và Lô 

L1-40, 

Tầng B1 

và L1, 

Số 15-17

Cộng Hòa
Phường Tân 

Sơn Nhất
Khu vực 6

710

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

MINH KHANG

48 Giải Phóng
Phường Tân 

Sơn Nhất
Khu vực 6

711 CÔNG TY TNHH LE PETIT ROLAND Số 25 Thăng Long
Phường Tân 

Sơn Nhất
Khu vực 6

712
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TÂN NHẤT HƯƠNG
Số 155 Tân Kỳ Tân Quý

phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6

713

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUÀ 

TẶNG, QUÀ TẾT VÀ ĐÀO TẠO NHƯỢNG 

QUYỀN THAOCO

Số 155 Tân Quý
phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

714 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM Số 30 Tân Thắng
phường Tân 

Sơn Nhì
Khu vực 6

715

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH THUẬN - 

 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT THỰC PHẨM 

VĨNH THUẬN

Lô 48

Đường Số 3, 

Khu Công 

Nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

716
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THOẠI AN
Lô 21-23

Đường số 8, 

Khu công 

nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

717 CÔNG TY TNHH TÔN PHÚC NHIÊN Lô số 16

Đường số 1, khu 

công nghiệp 

Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

718 CÔNG TY TNHH TEA TREE LIFE Lô 4-6-8
Đường số 1A, 

KCN Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

719
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH THUẬN
Lô số 48 

Đường số 3, 

Khu công 

nghiệp Tân Tạo

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

720
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI TRUNG NHÂN

Số 149-

151

Đường số 49, 

Khu phố 8

phường Tân 

Tạo 
Khu vực 6

721 TIỆM HẢI SẢN KHÔ NGUYÊN NHUNG 1284/39 ấp Đồng Tranh Cần Giờ Khu vực 7

722
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

LAM ĐIỀN
342

Duyên Hải, Kp. 

Miễu Bà
Cần Giờ Khu vực 7

723 HỘ KINH DOANH LÒ QUAY MAI 98/24
Rừng Sác, ấp 

Bình Thuận
Bình Khánh Khu vực 7

724
HỘ KINH DOANH TIỆM HẢI SẢN NGỌC 

THƯ
2/106

Duyên Hải, ấp 

Đồng Hòa
Cần Giờ Khu vực 7

725
CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI SẢN KHÔ CÁC 

LOẠI NHẬT HẢI 2
1284/40

Duyên Hải, ấp 

Đồng Hòa
Cần Giờ Khu vực 7

726 HỘ KINH DOANH NĂM ỐM 305/2
Đào Cử, KP 

Hưng Thạnh
Cần Giờ Khu vực 7

727 HKD TIỆM HẢI SẢN KHÔ MỸ ANH 93/25

Nguyễn Vân 

Mạnh, ấp Long 

Thạnh

Cần Giờ Khu vực 7

728
HỘ KINH DOANH LÒ VỊT, HEO QUAY 

ĐẮC LINH
313

Rừng Sác, ấp 

Bình Thuận
Bình Khánh Khu vực 7

729 CỬA HÀNG HẢI SẢN KHÔ LOAN 185/2C
Đào cử, KP 

Phong Thạnh
Cần Giờ Khu vực 7

730 TIỆM KHÔ THUỲ TRANG 1/357 ấp Đồng Tranh Cần Giờ Khu vực 7

731 TIỆM KHÔ NHÀ DƯƠNG 1204
Duyên Hải, ấp 

Đồng Tranh
Cần Giờ Khu vực 7

732
CÔNG TY TNHH TM & XNK NHẤT LÂM - 

 CN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lô EB 

28 EB 29
19 Hiệp Phước Khu vực 7

733

ĐĐKD CN TẠI TPHCM - CÔNG TY CP 

ĐẦU TƯ TM QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(TP HÀ NỘI)

Lô 

C16A-1

14, KCN Hiệp 

Phước
Hiệp Phước Khu vực 7

734
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ VALENCY VIỆT NAM
Lô số C9

14, KCN Hiệp 

Phước
Hiệp Phước Khu vực 7

735 CÔNG TY TNHH MEIZAN CLV
Lô C20a-

1

14, KCN Hiệp 

Phước
Hiệp Phước Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

736
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM HỒNG PHÁT
1059

Nguyễn Văn 

Tạo, ấp 3
Hiệp Phước Khu vực 7

737
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY 

TNHH KUM DAEJI BBQ
106

Đào Sư Tích, 

Ấp 3
Nhà Bè Khu vực 7

738
CÔNG TY TNHH SXTMDV THỰC PHẨM 

HOA PHONG
126C

Lê Văn Lương 

(Phạm Hùng)
Nhà Bè Khu vực 7

739 HỘ KINH DOANH CHẢ LỤA TẤN DŨNG 72/5 Ấp 6 Lê Văn Lương Nhà Bè Khu vực 7

740
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHONG HUY THỊNH
28/8

Đào Tông 

Nguyên, ấp 4
Nhà Bè Khu vực 7

741 CÔNG TY TNHH THE LINK CONCEPT 56/2 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè Khu vực 7

742 HỘ KINH DOANH 5 KHANH 24 Tổ 14, Ấp 5 Nhà Bè Khu vực 7

743 CÔNG TY TNHH TOMAX HOLDING 338
Nguyễn Thị 

Hương
Nhà Bè Khu vực 7

744
CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HÀ
107

Phạm Hữu Lầu, 

Ấp 4
Nhà Bè Khu vực 7

745 CÔNG TY CỔ PHẦN NÀNG
1979/5/6

5/23

Phạm Hữu Lầu, 

Ấp 2
Nhà Bè Khu vực 7

746
CÔNG TY CP DANNYGREEN - ĐĐKD SỐ 

08 (CƠ SỞ SẢN XUẤT NHÀ BÈ)
1806/37

Huỳnh Tấn 

Phát, Kp 5
Nhà Bè Khu vực 7

747
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

MINH CHÂU
39

Huỳnh Tấn 

Phát, KP 6
Nhà Bè Khu vực 7

748 HỘ KINH DOANH HÀ QUỐC VIỆT
1979/23/

1/36
Dương Cát Lợi Nhà Bè Khu vực 7

749
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN BARUN VINA

DP 07 

khu biệt 

thự song 

lập Phú 

Long

 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Khu vực 7

750 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HOÀN 102/34
Nguyễn Hữu 

Thọ
Nhà Bè Khu vực 7

751
CƠ SỞ SÀN XUẤT CHẢ LỤA MINH 

QUANG
333 Lê Văn Lương Nhà Bè Khu vực 7

752
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN 

914 LVL
914

Lê Văn Lương, 

Ấp 3
Nhà Bè Khu vực 7

753
CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐT PHÁT 

TRIỂN VÀ TM QUỐC TẾ VIỆT AN
47A Ấp 5

 Lê Văn  Lương, 

ấp 5
Nhà Bè Khu vực 7

754
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUÝ THỊ
6 Lê Văn Lương Nhà Bè Khu vực 7

755 CÔNG TY TNHH BAEKKA MANDU 5
7, Lô Ạ, KDC 

Trần Thái, Ấp 5
Nhà Bè Khu vực 7

756
ĐĐKD  SỐ 3 - CÔNG TY TNHH MTV 

TOOP FOOD
731 Đào Sư Tích Hiệp Phước Khu vực 7

757
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MEKONG 

HERITAGE
36/51A Nguyễn Bình Nhà Bè Khu vực 7

758 CÔNG TY CỔ PHẦN HI FOOD 360/1/25
Trần Thị Liền, 

ấp 3
Nhà Bè Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

759

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH MEAT MASTER SỐ 004

D1.04 

tòa nhà 

Sunrise 

Riverside

, tháp D, 

Ấp 5

Phạm Hữu Lầu Nhà Bè Khu vực 7

760 CN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LÂM THỊ 121
Đào Sư Tích, 

Ấp 3
Nhà Bè Khu vực 7

761
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP KLC 

VIỆT NAM

KL01 

Khu biệt 

thự Kim 

Long

Nguyễn Hữu 

Thọ
Nhà Bè Khu vực 7

762 CÔNG TY CỔ PHẦN VAGRICO 646-648 Nguyễn Bình Hiệp Phước Khu vực 7

763
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BUSAN
847/20

 Nguyễn Bình, 

Ấp 2
Hiệp Phước Khu vực 7

764
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM MINH CHÂU
469 Nguyễn Bình Hiệp Phước Khu vực 7

765
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI NGUYỄN NHẤT TÂM

1010/18/

27

Lê Văn Lương, 

Ấp 3
Hiệp Phước Khu vực 7

766 HỘ KINH DOANH HÙNG ANH
1185/3/1

5A

Lê Văn Lương, 

ấp 3
Hiệp Phước Khu vực 7

767
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN CÀ PHÊ CAO NGUYÊN VIỆT NAM
Số 5/33

Nguyễn Bình, 

ấp 1
Hiệp Phước Khu vực 7

768 HỘ KINH DOANH GIA HÂN
1544/20 

Ấp 2
Lê Văn Lương Hiệp Phước Khu vực 7

769
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG 

SÀI GÒN
332

Nguyễn Văn 

Linh
Tân Thuận Khu vực 7

770 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC

Lô AL - 

26b - 

28a 

KCX 

Tân 

Thuận

10 Tân Thuận Khu vực 7

771
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

AGREX SAIGON
10 Bến Nghé Tân Thuận Khu vực 7

772
CN CÔNG TY CP XNK XÍ NGHIỆP CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM NHABEXIMS
10

Trần Trọng 

Cung
Tân Thuận Khu vực 7

773
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGON CỔ 

ĐIỂN

Lô Vb 

17b-19-

21a

22A, KCX Tân 

Thuận
Tân Thuận Khu vực 7

774
CÔNG TY TNHH HATCHANDO VIỆT 

NAM

lô AM 

51a-52a 

và Lô 

AM 52b

15, KCX Tân 

Thuận
Tân Thuận Khu vực 7

775 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÌNH TÂY

Khu A, 

lô L91-

03-05-07-

09a

8, KCX Tân 

Thuận
Tân Thuận Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

776

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KCX TÂN 

THUẬN- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỊT TƯƠI VINA

Tầng 2 

kho K2-

K3

N2 và N4 KCX 

Tân Thuận
Tân Thuận Khu vực 7

777 HỘ KINH DOANH TIẾN LỢI 17/20
Huỳnh Tấn 

Phát, khu phố 4
Tân Thuận Khu vực 7

778 HỘ KINH DOANH MINH TUẤN

137B 

Bùi Văn 

Ba, khu 

phố 2

Bùi Văn Ba Tân Thuận Khu vực 7

779
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 

TƯỜNG VÂN - XƯỞNG SẢN XUẤT

Đơn vị 

D1-1 và 

D1-2, 

tầng 1 

thuộc 

nhà 

xưởng 

tiêu 

chuẩn D, 

lô Va04b

24 và 17, KCN 

thuộc KCX Tân 

Thuận

Tân Thuận Khu vực 7

780
HỘ KINH DOANH VỊT QUAY - HEO 

QUAY MINH HIẾU
671 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Khu vực 7

781 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LƯỢT 3 Số 511B Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Khu vực 7

782 CÔNG TY TNHH MTV TC FOOD 88 Đào Sư Tích Nhà Bè Khu vực 7

783
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM YẾN LINH
15K/1

Nguyễn Văn 

Qùy
Phú Thuận Khu vực 7

784 CÔNG TY TNHH DAG FOOD 803/84 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Khu vực 7

785

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY DẦU 

THỰC VẬT VOCAR - TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP DẨU THỰC VẬT VN

368 khu 

phố 2
Gò Ô Môi Phú Thuận Khu vực 7

786 CÔNG TY TNHH DOORE FOODS
164/9-

164/11
Số 1 Tân Mỹ Khu vực 7

787 CÔNG TY TNHH BAE FOODS VIỆT NAM 1328/4 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Khu vực 7

788
CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THIÊN HƯNG
88/55A

Nguyễn Văn 

Quỳ
Phú Thuận Khu vực 7

789
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM NÀNG LÚA
730/7/37 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Khu vực 7

790
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SỨC KHOẺ CHÂN NGUYÊN
9 7, KP 2 Phú Thuận Khu vực 7

791 CÔNG TY TNHH GURGAAN 01-Jan
O, KP Garden 

Court 2
Tân Hưng Khu vực 7

792 CÔNG TY TNHH ONE MEAT 6 Mai Văn Vĩnh Tân Hưng Khu vực 7

793
CÔNG TY TNHH THỊT BÒ TÍN PHƯƠNG- 

CHI NHÁNH 2
9 Số 14 Tân Hưng Khu vực 7

794
CÔNG TY TNHH TMDV THỦY SẢN 

THỊNH PHÁT
999 Trần Xuân Soạn Tân Hưng Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

795
CỬA HÀNG TRÁI CÂY NHẬP KHẨU 

NGUYỄN HƯỜNG

A01.3- 

Số 783, 

khu căn 

hộ cao 

cấp 

Hoàng 

Anh Gia 

Lai 2

Trần Xuân Soạn, Tân Hưng Khu vực 7

796 HỘ KINH DOANH ÚT THÝ 130 17 Tân Hưng Khu vực 7

797
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HUỲNH PHÚ GIA
818

Nguyễn Văn 

Linh, KDC 

Happy Valley

Tân Hưng Khu vực 7

798
CN PHÚ MỸ HƯNG - CÔNG TY TNHH 

DV TM KHO ĐỎ
51

Nguyễn Đức 

Cảnh, KP Mỹ 

Khánh 4-H12-2

Tân Hưng Khu vực 7

799 SIÊU THỊ K - TOWN 11 Hưng Gia 3 Tân Hưng Khu vực 7

800
CÔNG TY TNHH DYNAMIC FUSION 

SOCIETY
65/4

Lý Long Tường, 

Nam Quang 2
Tân Hưng Khu vực 7

801 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ ĐAM 128 Số 1 Tân Hưng Khu vực 7

802 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GO MEAT

J40 

Hưng 

Vượng 1

6 Tân Hưng Khu vực 7

803
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH VIẾT 

TIẾN VIỆT NAM
403 Trần Xuân Soạn Tân Hưng Khu vực 7

804 CÔNG TY TNHH MINH NAM FOODS D12 5A Tân Hưng Khu vực 7

805
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NỮ 

HOÀNG SARA
43A Số 9, KP 2 Tân Hưng Khu vực 7

806 CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY 11 Nguyễn Bính Tân Hưng Khu vực 7

807 CÔNG TY TNHH LÂM HÒA THỦY

F16, 

KP4, 

KDC 

Him Lam

Số 3A Tân Hưng Khu vực 7

808
CÔNG TY CÔỖ PHẦN QUỐC TẾ NHẬT 

VIỆT ANH
R4-10

Hưng Gia 1, 

Phú Mỹ Hưng
Tân Hưng Khu vực 7

809 HỘ KINH DOANH YẾN SÀO SEN NEST
157-

157A
Đường 79 Tân Hưng Khu vực 7

810 CÔNG TY CỔ PHẦN KAMMUI 38 Phan Khiêm Ích Tân Hưng Khu vực 7

811 CÔNG TY DV XNK & SX THUẬN PHÁT 163 Số 17 Tân Hưng Khu vực 7

812
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEAT 

WORKS
401

Phạm Thái 

Bường
Tân Hưng Khu vực 7

813
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

AQUAPONICS
498/15 Trần Xuân Soạn Tân Hưng Khu vực 7

814 CÔNG TY TNHH TM HƯƠU SAO VIỆT

36 Khu 

dân cư 

Tấn 

Trường

Số 55 Phú Thuận Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

815
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SEEDCOM FOOD

1019E-

1019F-

1019Q

Trần Xuân Soạn Tân Hưng Khu vực 7

816
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 081 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Tầng 1, 

Khối C, 

Lô P5-

Khu A-

Đô thị 

mới 

Nam 

thành phố

Nguyễn Lương 

Bằng
Tân Mỹ Khu vực 7

817

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

RAUM

49

Đường C, Khu 

phố Nam Viên 

(lô S2)

Tân Mỹ Khu vực 7

818
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH 

ĐIỆU - CHI NHÁNH MỸ KHÁNH
 64-70

Nguyễn Đức 

Cảnh , Mỹ 

Khánh 4, Phú 

Mỹ Hưng

Tân Hưng Khu vực 7

819
ĐĐKD SỐ 079 CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

B0.07-

B0.08 

(Tầng 1-

2) khu 

nhà ở 

Nam Sài 

Gòn

Ấp 5 Nhà Bè Khu vực 7

820
ĐĐKD CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG 

QUÂN VN
2217-415 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Khu vực 7

821
ĐĐKD CÔNG TY CP SÀI GÒN H D - CỬA 

HÀNG GENSHAI

Số 

G.1.10, 

tầng 1, 

cửa hàng 

(10), 

khối G

ấp 5 Nhà Bè Khu vực 7

822
ĐĐKD SỐ 092-CÔNG TY CP KING FOOD 

MARKET
39 Lý Phục Man Tân Thuận Khu vực 7

823
ĐĐKD G KITCHEN 09 - CÔNG TY TNHH 

GREENIFIQUE
27 Bùi Văn Ba Tân Thuận Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

824
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Căn 

thương 

mại 1.06 

(tầng 1) 

chung cư 

khối 2 

(Skyline) 

thuộc 

khu phức 

hộp 

lacasa số 

89

Lê Thị Chợ Phú Thuận Khu vực 7

825
ĐĐKD SỐ 090-CÔNG TY CP KING FOOD 

MARKET

B0.02 

Tầng 

trệt, 

Khối B, 

Lô MD4-

4, Khu A,

Khu dân cư 

Scenic Valley
Tân Mỹ Khu vực 7

826 HỘ KINH DOANH MR BAEMART

Shop 72, 

Lô S6-3, 

Chung 

Cư Nam 

Phúc-Le 

Jadin

C Tân Mỹ Khu vực 7

827

ĐĐKD CỬA HÀNG VISSAN - CHI 

NHANHS CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG VISSAN

Số 39 

khu phố 1
Số 1 Tân Mỹ Khu vực 7

828
ĐĐKD SỐ 052-CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET
97 Lê Thị Chợ Phú Thuận Khu vực 7

829
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BẦU TRỜI 

MONSTER

GF -2F, 

tầng trệt 

khu 

Happy 

Valley, 

840

Nguyễn Văn 

Linh
Tân Hưng Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

830

ĐĐKD FINE LIFE SUPERMARKET UBAN 

HILL - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CO.OP FINELIFE

Tầng 1,2 

khu dân 

cư đa 

hợp, lô 

H6-3, 

Khu A 

đô thị 

mời nam 

thành 

phố 51A

Nguyễn Văn 

Linh
Tân Hưng Khu vực 7

831

ĐĐKD- CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC 

NGUYỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tầng trệt 

số 06 Lê 

Văn 

Thiêm, 

KP Hưng 

Phước 

RS21

 Lê Văn Thiêm, 

KP Hưng Phước 

RS21

Tân Hưng Khu vực 7

832 CỬA HÀNG TỰ CHỌN K-MARKET

S12-1 

Hưng 

Vượng 3

Hưng Vượng 3 Tân Hưng Khu vực 7

833
SIÊU THỊ SKY MART-CHI NHÁNH MỸ 

ĐỨC

145 

(chung 

cư Mỹ 

Đức) 

Nguyễn Đức 

Cảnh
Tân Hưng Khu vực 7

834 SIÊU THỊ YOUTH MARKET 92-94 Lê Văn Thêm Tân Hưng Khu vực 7

835
CỬA HÀNG KMARKET SKY GARDEN - 

CÔNG TY TNHH TM AN CÁT
38 Phạm Văn Nghị Tân Phong Khu vực 7

836
CỬA HÀNG KMARKET GRANDVIEW - 

CÔNG TY TNHH TM AN CÁT
163

Nguyễn Đức 

Cảnh
Tân Phong Khu vực 7

837
CỬA HÀNG KMARKET SURISES NORTH 

- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

1.001 

Khu 

chung cư 

kết hợp 

thương 

mại, Lô 

X, Tòa 

nhà 

Sunrise 

City 

North, 27

Nguyễn Hữu 

Thọ
Tân Hưng Khu vực 7

838
CỬA HÀNG KMARKET MIDTOWN - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

30, Lô 

M6

 Đường 16, Khu 

phố Phú Mỹ 

Hưng - Midtown

Tân Phú Khu vực 7



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

839
CỬA HÀNG KMARKET GREEN VALLEY 

- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

A0.01, 

Khu 

Green 

Valley, 

Lô MD2-

2 thuộc 

khu nhà 

chung cư

Nguyễn Đổng 

Chi, Khu đô thị 

Phú Mỹ Hưng

Tân Phú Khu vực 7

840
CỬA HÀNG KMARKET PARKVIEW - 

CÔNG TY TNHH TM AN CÁT
111

Nguyễn Đức 

Cảnh, khu phố 

Parkview H19-2

Tân Phong Khu vực 7

841
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM ĐẠI TƯỜNG VÂN
7 Bà Lài

phường Bình 

Tiên 
Khu vực 8

842
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THỰC PHẨM 

THÁI DƯƠNG 
74

An Dương 

Vương 

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

843

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GIA VỊ VIỆT HƯƠNG - 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

412 Đường Kênh  A xã Bình Lợi Khu vực 8

844
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HẢI MINH
26 Cao Văn Lầu

phường Bình 

Tiên 
Khu vực 8

845

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN- ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 18 (KHO LƯU 

TRỮ VÀ ĐÓNG HÀNG BÌNH CHÁNH)

D20/532

K
ẤP 4

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

846
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM ANH THƯ 
35A Đường 4C

xã Hưng 

Long
Khu vực 8

847
CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT 

HOÀNG YẾN 
2676A Phạm Thế Hiển 

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

848
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÚ LỘC 

14, 

Đường 

234, 

Ấp 3
xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

849
CÔNG TY TNHH  MTV - TM CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM MINH THƯ 
72/1 Phan Văn Khỏe

phường Bình 

Tây
Khu vực 8

850
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 

NAM NGUYÊN
G10/12 

 Đường Lô 2, 

Ấp 7
xã Bình Lợi Khu vực 8

851

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT HƯNG 

THỊNH

87

Bùi Thanh 

Khiết, Khu Phố 

3

xã Tân Nhựt Khu vực 8

852
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI HAN FOOD VINA
B4/118M 

 Đường Tân 

Liêm, Ấp 2

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

853
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT TÍN 

– CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN
A9/18A5 

 Đường Bông 

Văn Dĩa, Ấp 23
xã Tân Nhựt Khu vực 8

854
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

& BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN
613

 Trần Đại 

Nghĩa, ấp 20
xã Tân Nhựt Khu vực 8

855

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM ĐỨC LINH

2C/22-1 
 Đường Vĩnh 

Lộc, Ấp 1
xã Vĩnh Lộc Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

856 SIÊU THỊ MM MEGA MARKET BÌNH PHÚ 10A Bình phú 
phường Bình 

Phú
Khu vực 8

857
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VIỆT HẢI
F4/1  Ấp 6 xã Bình Lợi Khu vực 8

858

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN KHANG 

FOODS - KHO CHỨA HÀNG 

2623 Phạm Thế Hiển 
phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

859
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM VÀ DVAU THÀNH HƯNG 
B8/7A

Đê Bao Ông 

Cốm
xã Tân Nhựt Khu vực 8

860
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHONG 

GIÀU 
165/15B Văn Thân

phường Bình 

Tiên 
Khu vực 8

861 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BECO
B5/15 

X1-X2, 
Ấp 2 xã Tân Nhựt Khu vực 8

862

CHI NHÁNH CÔNG TY  CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ- SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN 

PHÁT 

B5/16Q1, Ấp 2 xã Tân Nhựt Khu vực 8

863

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG 

NGHỆ SÀI GÒN - CHI NHÁNH THỰC 

PHẨM CÔNG NGHỆ BÌNH TÂY

468
Nguyễn Văn 

Luông

phường Phú 

Lâm
Khu vực 8

864
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH TỊNH
102B Hưng Phú

phường 

Chánh Hưng 
Khu vực 8

865
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG 

PHÁT 
E7/192A

Quốc Lộ 50, Ấp 

5

xã Hưng 

Long
Khu vực 8

866

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

SINUSA

57, Ấp 3 Bầu Gốc xã Tân Nhựt Khu vực 8

867
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT ĐÀO NHUNG

D10/18A

1, Ấp 4
Dương Đình Cúc xã Tân Nhựt Khu vực 8

868

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ THẠNH 

HIỀN

D6/24B, 

Ấp 4
Dương Đình Cúc xã Tân Nhựt Khu vực 8

869

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH - 

PHÂN XƯỞNG 4

D3/6,D3/

7,D3/8,D

3/9,D3/10

, Ấp 4

Dương Đình Cúc xã Tân Nhựt Khu vực 8

870

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TYY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH 

HẢI TẠI BÌNH CHÁNH

B2/16A, 

Ấp 2
Hưng Nhơn xã Tân Nhựt Khu vực 8

871

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

SATRA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG

C6/27 Phạm Hùng
xã Bình 

Hưng 
Khu vực 8

872 CÔNG TY TNHH SX TM TRUNG VỊ
1348, Ấp 

1
Nguyễn Cửu Phú xã Tân Nhựt Khu vực 8

873
CÔNG TY TNHH MUA BÁN VÀ CHẾ 

BIẾN THỦY SẢN HUỲNH GIA
A5/147D, Ấp 1 xã Tân Nhựt Khu vực 8

874 ĐĐ KINH DOANH HÒA BÌNH III
A12/380

A
Ấp 1

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

875
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẰNG BẢO 
939

Nguyễn Cửu 

Phú, Ấp 1
xã Tân Nhựt Khu vực 8

876
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI SAO TÂY NAM FOOD
32 Trần Thị Nơi

phường 

Chánh Hưng 
Khu vực 8

877
CÔNG TY TNHH MTV SX TM THỰC 

PHẨM HƯNG PHÁT

35C Cư 

xá Bùi 

Minh 

Trực 

Bùi Minh Trực
phường Bình 

Đông
Khu vực 8

878 CÔNG TY TNHH TRANG LINH FOODS

31 

Đường 

số 1, 

Khu Hiệp Ân
phường 

Chánh Hưng 
Khu vực 8

879
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM 

CHAY BÁT NHÃ

C14/16C,

 Ấp 3 (3 

Nguyễn 

Thị Tư)

Giao Thông Hào
xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

880
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC ĐẠI LỘC
71 Ngô Nhân Tịnh

phường Bình 

Tiên
Khu vực 8

881
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DỊCH 

VỤ KHANG MỸ
Số 135 Đường số 26

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

882
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT GỪNG SUSHI THÁI DƯƠNG 
C14/33 Ấp 3

xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

883
CÔNG TY TNHH BÁNH PÍA - LẠP 

XƯỞNG HẢI SƠN - KHO SỐ 2 
Số 13 Đường số 59

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

884

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HUỲNH QUANG HUY - 

KHO CHỨA HÀNG

1075 Tạ Quang Bửu
phường Bình 

Đông
Khu vực 8

885
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÂN LỘC PHÁT
21

Nguyễn Văn 

Luông

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

886

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM ĐẠI PHÁT

751/40G Hồng Bàng
phường Bình 

Tây
Khu vực 8

887
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 

KUAIJIEZHAO
3

Quản Trọng 

Linh

phường Bình 

Đông
Khu vực 8

888
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM  HẢI CHÂU 
117H/21 Hoài Thanh

phường Phú 

Định
Khu vực 8

889 CÔNG TY TNHH 319 SÀI GÒN C16/10B, Ấp 3 xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

890
CÔNG TY TNHH TM - THỰC PHẨM 

QUỐC VINH A QUẤY
954, Ấp 3 Quốc Lộ 50

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

891
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH 

MTV MUỐI TÂN THÀNH
A6/12K, Ấp 1 xã Tân Nhựt Khu vực 8

892
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN SX- TM - DV TOÀN TOÀN PHÁT 
Số 29A Bình Phú

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

893 CÔNG TY TNHH CHÍ NHUNG 91
Quản Trọng 

Linh

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

894

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT & SẢN XUẤT BẢO LONG - 

CHI NHÁNH AN DƯƠNG VƯƠNG

172/187
An Dương 

Vương

phường Phú 

Định
Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

895
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẢO 

QUẢNG HƯƠNG

76/57 - 

76/59
Phạm Đức Sơn

phường Phú 

Định
Khu vực 8

896 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH GIA 76/37 Phạm Đức Sơn
phường Phú 

Định
Khu vực 8

897
CÔNG TY TNHH XNK TM DV & SX 

RƯỢU SÂM HƯNG LONG TỬU
B10/14C

Đoàn Nguyễn 

Tuấn

xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

898
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU T&T
B11/27B, Ấp 2 xã Bình Lợi Khu vực 8

899
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH XNK GOLDEN BEE

E11/320, 

Ấp 5
Quốc Lộ 50

xã Hưng 

Long
Khu vực 8

900
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VINA 

PHÁT
C1/16, Ấp 3 xã Bình Lợi Khu vực 8

901
CHI NHÁNH  2 - CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN VĨ LÂM
F6/19F, Ấp 6 xã Bình Lợi Khu vực 8

902
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

YILIN VIỆT NAM

Lô K4C, 

Số 4

KCN Lê Minh 

Xuân
xã Bình Lợi Khu vực 8

903
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 

DOANH DỊCH VỤ QUỐC THÁI
1027 Phạm Thế Hiển

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

904 CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM PHÁT LỢI 244 Kênh A xã Bình Lợi Khu vực 8

905
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM 

LINH NHƯ

C4/8, Ấp 

3
Lê Đình Chi xã Bình Lợi Khu vực 8

906
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP BẢO NGUYÊN 
29 Đường số 59

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

907

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CHÁNH KIỀU - KHO 

HÀNG

31 Nguyễn Thị Nhỏ
phường Bình 

Tây
Khu vực 8

908
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VỊ 

NGUYÊN

7A/127, 

Ấp 7
An Hạ

xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Khu vực 8

909
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEGA 

THỊNH PHÁT

2/3B, Ấp 

3

Đoàn Nguyễn 

Tuân

xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

910
CÔNG TY TNHH QUẢNG HƯNG LONG 

VIỆT NAM
125 Phạm Phú Thứ

phường Bình 

Tiên
Khu vực 8

911
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN 

TRƯỜNG 
103 Đường số 44

phường Bình 

Phú
Khu vực 8

912
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX&TM 

THỰC PHẨM TÂN VĨNH PHÁT 

Lô 31B, 

Khu B, 

Đường 

D4 

An Hạ
xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Khu vực 8

913 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HỒNG PHÁT D9/269 Quốc Lộ 50
xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

914
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM JIN YANG
2-4-6

Quản Trọng 

Linh

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

915
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & ĐẦU TƯ TÂN THỊNH NAM
172/99

An Dương 

Vương

phường Phú 

Định
Khu vực 8

916 CÔNG TY TNHH TMDV HOMERICE 93 Võ Liêm Sơn
phường 

Chánh Hưng 
Khu vực 8

917 CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC TRƯỜNG 140-142 Phạm Văn Chí
phường Bình 

Tiên 
Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

918
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM TRIỆU PHÚ KHO HÀNG

C11/34G, 

 Ấp 3
Quốc lộ 1A xã Tân Nhựt Khu vực 8

919 CÔNG TY TNHH DECHOP 141/7A Lưu Hữu Phước
phường Phú 

Định
Khu vực 8

920
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TIỀN CHÂU
F11/9A, Ấp 6A xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

921
CHI NHÁNH -CÔNG TY TNHH TM TUẤN 

NGUYỄN

30 

Đường H, 
 KDC Bình Điền

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

922

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH AEON TẠ QUANG 

BỬU

Lô L1-09 

tại tầng 1 

và Lô L2-

11, 12A, 

12B tại 

tầng 2, 

547-549

Tạ Quang Bửu
phường 

Chánh Hưng
Khu vực 8

923
CÔNG TY TNHH TM DV XNK BẦU TRỜI 

XANH
1 Ba Tơ

Phường Bình 

Đông
Khu vực 8

924 CÔNG TY TNHH SX TM CẨM MINH 414/22 Hậu Giang
phường Phú 

Lâm 
Khu vực 8

925
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐÔNG NAM
81

Đường số 5, 

KDC Bình Điền

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

926
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỀN THẢO
E11/318 Quốc Lộ 50

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

927
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG MINH MINH KHÔI 

1323, Ấp 

1 
Nguyễn Cửu Phú xã Tân Nhựt Khu vực 8

928

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÔNG 

HƯƠNG

D20/542, 

Ấp 4 

Trịnh Quang 

Nghị

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

929
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DV BA 

THÚY
101

Quản Trọng 

Linh

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

930
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TIÊU 

DÙNG XANH

C7/1, Ấp 

4
Phạm Hùng

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

931
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

THỰC PHẨM NGUYÊN ĐẠI PHÁT 
C7/30H3 Phạm Hùng

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

932 CÔNG TY TNHH MTV TÂN TỨ HƯNG
A21/1A1, 

 Ấp 1A
Quốc Lộ 50

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

933
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHƯ SANG
908 Quốc lộ 50

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

934
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM THÁI LOAN 
16

Đường số 4, 

KDC Bình Điền 

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

935
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CP THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á
E6/166, Ấp 5

xã Hưng 

Long
Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

936
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á

E6/168, 

Tổ 6, Ấp 

5

Đường Liên Ấp 

4-5

xã Hưng 

Long
Khu vực 8

937
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HDT SÀI GÒN
2071 Phạm Thế Hiển

phường Bình 

Đông
Khu vực 8

938 CÔNG TY TNHH THE ECO ĐÀ LẠT 43 Lê Bôi
phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

939
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN GẠO ÔNG THỌ
1498A

Nguyễn Văn 

Linh

phường Bình 

Đông 
Khu vực 8

940
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT 

KỲ LÂN
157 Hưng Phú

phường 

Chánh Hưng 
Khu vực 8

941 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM INNOVI
D21/579 

A, Ấp 4

Trịnh Quang 

Nghị

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8

942
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÂN PHƯỚC NHI
B4/19T5, Ấp 2 xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

943
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM VIỆT ANH FOOD

E11/19A

8, 
Ấp 5 xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

944
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD- CHI 

NHÁNH VĨNH LỘC

Lô C13-

14/II, 

Đường 

2F, 

KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

945
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG

E7/192D, 

 Ấp 5
Quốc lộ 50

xã Hưng 

Long 
Khu vực 8

946
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

CHOLIMEX

Lô C40-

43I, C51-

55II, 

Đường 

số 7, 

KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

947
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ 

GIA NGHI 
D31/18C Ấp 4 xã Tân Nhựt Khu vực 8

948

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO 

PHÁT FOOD

C2/8A, 

Tổ 2, Ấp 

3  

Nữ Dân Công xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

949
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT CHÀ BÔNG VIỆT

D8/50, 

Ấp 4
Nữ Dân Công xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

950
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NGỌC GIÀU

C1/11A, 

Ấp 3
Quách Điêu xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

951 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOA QUẾ
E3/28A1, 

 Ấp 5
Thới Hòa xã Vĩnh Lộc Khu vực 8

952
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THACO 

CALI - CHI NHÁNH 1
B3/20A, Ấp 2

xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Khu vực 8

953
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN LỘC
F1/54B, Ấp 6

xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Khu vực 8

954 CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH THẢO 271 Bến Bình Đông
phường Phú 

Định
Khu vực 8

955
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

KIM TIẾN VUA 

E7/2111

B

Quốc Lộ 50, Ấp 

5

xã Bình 

Hưng
Khu vực 8



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

956
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LYT
B8/29B Hưng Nhơn xã Tân Nhựt Khu vực 8

957 ĐĐKD KIM HƯNG

D1/39A 

(số mới 

1054), 

Ấp 4
xã Hưng 

Long
Khu vực 8

958
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM VIỆT NHI  - CHI NHÁNH QUẬN 6
653/1 Lò Gốm 

phường Bình 

Tây
Khu vực 8

959
CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH NÔNG 

SẢN TƯƠI CÁT TƯỜNG - KHO HÀNG

23 Lô H 

Đường H,
 KDC Bình Điền

phường Bình 

Đông
Khu vực 8

960
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC BÌNH
5/29, Ấp 4

xã Bình 

Chánh
Khu vực 8

961
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á 

CHÂU

Số 

09/02/20

25

ĐT 743, KP 1B
Phường An 

Phú

Khu vực 9, 

10

962
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP 

MASAN
Lô 6

KCN Tân Đông 

Hiệp A

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

963
CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT 

NAM

Số 16-18-

20

DT743, KCN 

Sóng Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

964
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NISSIN 

VIỆT NAM

Số 2, 

VSIP II-

A

Số 19, KCN 

Việt Nam - 

Singapore II-A

Phường Vĩnh 

Tân

Khu vực 9, 

10

965
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ACECOOK VN TẠI BD
Khu phố 1B

Phường An 

Phú

Khu vực 9, 

10

966 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH Số 63/3
Tổ 15, Khu phố 

Bình Giao

Phường 

Thuận Giao

Khu vực 9, 

10

967
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

UNIBEN TẠI BÌNH DƯƠNG

Số 32 

VSIP II-

A

Số 30, KCN 

VSIP II-A

Phường Vĩnh 

Tân

Khu vực 9, 

10

968
CÔNG TY TNHH HOCK HIN (VN) 

FOODSTUFFS MANUFACTURING

Số 2A 

VSIP II-

A

số 12, KCN 

Việt Nam - 

Singapore II-A

Phường Vĩnh 

Tân

Khu vực 9, 

10

969 CÔNG TY CỔ PHẦN JANBEE
Lô 

Y1&Y2

D3-N2, KCN 

Nam Tân Uyên

Phường Tân 

Hiệp

Khu vực 9, 

10

970
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN TRÂN CHÂU
Số 589

Khu phố Dòng 

Sỏi

Phường Tây 

Nam

Khu vực 9, 

10

971
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GIA VỊ 

NEDSPICE VIỆT NAM

Khu phố Hòa 

Lân 2

Phường 

Thuận Giao

Khu vực 9, 

10

972 CÔNG TY TNHH VỊ HẢO

Thửa 

270, bản 

đồ 07

Tổ 1, khu phố 

Phước Hải

Phường Tân 

Khánh

Khu vực 9, 

10

973 CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAM
Số 11 

Vsip II-A

 Số 14, KCN 

Việt Nam-

Singapore II-A

Phường Vĩnh 

Tân

Khu vực 9, 

10



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

974 CÔNG TY TNHH OTTOGI VIỆT NAM
Lô G-3-

CN

NA1, Khu công 

nghiệp Mỹ 

Phước 2

Phường Bến 

Cát

Khu vực 9, 

10

975
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PEPSICO 

VIỆT NAM

Số 3-4-5, 

Lô CN2

 Số 2,  KCN 

Sóng Thần 3

Phường Bình 

Dương

Khu vực 9, 

10

976
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION 

VINA

Lô E - 

13-CN

NA3, KCN Mỹ 

Phước 2

Phường Bến 

Cát

Khu vực 9, 

10

977 CÔNG TY TNHH LOTTE VN
Thửa đất 

số 1183
Võ Minh Đức

Phường Thủ 

Dầu Một

Khu vực 9, 

10

978 CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN
Số 16 

Vsip

 Số 2, KCN Việt 

Nam-Singapore

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

979
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUẢNG 

THỊNH PHÁT

Thửa đất 

số 1085, 

tờ bản đồ 

số 43

Khu phố 5
Phường Tân 

Uyên

Khu vực 9, 

10

980
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC 

PHẨM LIWAYWAY SÀI GÒN
Số 18

Số 6, KCN Việt 

Nam - Singapore

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

981
CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE 

(VIỆT NAM)
Lô N

Số 26, KCN 

Sóng Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

982 CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM
Số 42 

VSIP 

Đại Lộ Tự Do, 

KCN Việt Nam-

Singapore

Phường  An 

Phú

Khu vực 9, 

10

983 CÔNG TY TNHH TRIBECO BÌNH DƯƠNG Số 8

Số 11,  KCN 

Việt Nam - 

Singapore

Phường  

Bình Hòa

Khu vực 9, 

10

984
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ TÂN HIỆP PHÁT
Số 219

Đại lộ Bình 

Dương

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

985
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HÒA TAN 

TRUNG NGUYÊN
Khu A

KCN Tân Đông 

Hiệp

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

986
CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFH

Thửa đất 

số 868, 

Tờ bản 

đồ số 6

Khu phố Bà Tri
Phường Tân 

Hiệp

Khu vực 9, 

10

987 CÔNG TY TNHH CKL VIỆT NAM Lô CN5
Số 1, KCN 

Sóng Thần 3

Phường Bình 

Dương

Khu vực 9, 

10

988 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT
Số 1, KCN 

Đồng An

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

989
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 

VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM
Lô A

NA7, KCN Mỹ 

Phước 2

Phường Bến 

Cát

Khu vực 9, 

10

990 CÔNG TY TNHH BEL VIỆT NAM
Lô CN1, KCN 

Sóng Thần 3

Phường Bình 

Dương

Khu vực 9, 

10

991

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU 

BÌNH TÂY - NHÀ MÁY CỒN RƯỢU BÌNH 

DƯƠNG

Ô B2, Lô 

42

Số 4, KCN Tân 

Đông Hiệp B

Phường Tân 

Đông Hiệp

Khu vực 9, 

10



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

992 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ 

Thửa 

270, Bản 

đồ 7

Tổ 1, Khu phố 

Phước Hải

Phường Tân 

Khánh

Khu vực 9, 

10

993
CÔNG TY TNHH HEART OF DARKNESS 

VIỆT NAM
Số 30

Số 4, KCN Việt 

Nam - Singapore

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

994 CÔNG TY TNHH VƯỜN BIA BỈ Số 626/2 
Khu phố Châu 

Thới

Phường 

Đông Hòa

Khu vực 9, 

10

995
CÔNG TY TNHH RƯỢU VÀ ĐỒ UỐNG 

CÓ CỒN PERNOD RICARD VIỆT NAM

Thửa đất 

số 4193, 

Tờ bản 

đồ số 12-

2

Khu phố Đồng 

An

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

996
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

ANHEUSER-BUSCH INBEV VIỆT NAM

 Số 2 

Vsip II-A

Số 28, KCN 

Việt Nam - 

Singapore II-A

Phường Vĩnh 

Tân

Khu vực 9, 

10

997 CÔNG TY TNHH HƯƠNG MEN Số 32/9
Khu phố Tân 

Hiệp

Phường Tân 

Đông Hiệp

Khu vực 9, 

10

998

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THỨ 2, KHO 

HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT 

NAM

Kho 

Mapletre

e Phase, 

số 18, 

L2-4

Tạo lực 5, KCN 

VSIP II

Phường Bình 

Dương

Khu vực 9, 

10

999
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

CUORE ITALIA

Thửa đất 

số 202, 

tờ bản đồ 

số 

DC17.1

Cụm Công 

Nghiệp Tân 

Thành, Khu Phố 

Hòa Lân 2

Phường 

Thuận Giao 

Khu vực 9, 

10

1000 CÔNG TY TNHH AN TỶ

Khu 

nông 

nghiệp 

ứng dụng 

công 

nghệ cao 

Tiến 

Hùng 

ấp Cây Dừng
Xã Thường 

Tân

Khu vực 9, 

10

1001

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 

NĂM MỤC TIÊU- CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG

Lô 183-

184 

D4, khu đô thị 

thương mại dịch 

vụ Sóng Thần, 

khu phố Thống 

nhất 1

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1002 CÔNG TY TNHH KIM LỢI ĐẠI THÀNH
Số 

1325/E

ĐT 746, khu 6, 

ấp Hóa Nhựt

Phường Tân 

Khánh

Khu vực 9, 

10



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1003
CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE 

FOODS (VN) – NHÀ MÁY LE GOURMET
Ấp 2

Phường Tây 

Nam

Khu vực 9, 

10

1004 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU

Nhà 

xưởng 

F5, Lô 06

Khu công 

nghiệp Tân 

Đông Hiệp A

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1005
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NAM AN GROUP

Số nhà 

360
tổ 9 ấp Tân Đức

Phường 

Minh Thạnh

Khu vực 9, 

10

1006 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASIA LINK Số 480 

Nguyễn Tri 

Phương, khu 

phố 9

Khu vực 9, 

10

1007

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

CƯỜNG THỊNH

Thửa đất 

số 1911, 

tờ bản đồ 

số 3ab.2 

khu phố Bình 

Thung 2

Phường 

Đông Hòa

Khu vực 9, 

10

1008

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI THÀNH 

FOODS

Số 

22D/22 

Bình Chuẩn 34, 

khu phố Bình 

Phước A

Phường 

Thuận Giao 

Khu vực 9, 

10

1009
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

– THƯƠNG MẠI VINAEGG

Thửa đất 

số 192, 

tờ bản đồ 

số 91

Vĩnh Phú 20, 

khu phố Trung

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

1010
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

EMBEREAST

Số 

41/20/6 

 Lê Hồng 

Phong, khu phố 

7

Phường Phú 

Lợi

Khu vực 9, 

10

1011
CÔNG TY TNHH MTV TM DV CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN NGON
Lô B72 khu 2

Phường Thủ 

Dầu Một

Khu vực 9, 

10

1012
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM HEO 

CON

Số 

963/12/2

6 

 Lê Hồng 

Phong, tổ 53, 

khu 4

Phường Thủ 

Dầu Một

Khu vực 9, 

10

1013

CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG TÂM PHÂN 

PHỐI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Lô 

97+105, 

98+106

 số 3, KCN 

Sóng Thần 1

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1014
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM CƯỜNG PHÁT PHÁT
Số 1/108

khu phố Hoà 

Lân

Phường 

Thuận Giao 

Khu vực 9, 

10

1015
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA 

CUSINA 

Thửa đất 

số 462, 

tờ bản đồ 

số 36

Phường Tây 

Nam

Khu vực 9, 

10

1016
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÚC VINH FOOD

Số 

462/26 

Nguyễn Tri 

Phương, khu 

phố Bình 

Đường 1

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM AN AN
Số 13-G5

số 4A, khu dân 

cư Vĩnh Phú 1, 

khu phố Phú 

Hội, 

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

1018
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV XNK 

THỰC PHẨM 3 MIỀN XANH

Thửa đất 

số 295, 

tờ bản đồ 

số 23

khu phố Bình 

Đức 1

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

1019 CÔNG TY TNHH DENIS G.M. Lô 17-4

số 2B, KCN 

Quốc Tế 

Protrade

Phường Tây 

Nam

Khu vực 9, 

10

1020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ILT LOGISTICS TẠI KHO LẠNH 

VSIP 1

Lô 26 số 3, KCN VISP,
Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

1021
CÔNG TY LIÊN DOANH KHO LẠNH 

PANASATO
Số 1

 20, KCN Sóng 

Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1022 CÔNG TY TNHH MEITO VIỆT NAM Lô E

 số 12, Khu 

công nghiệp 

Sóng Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1023
CÔNG TY TNHH EMERGENT COLD 

VIỆT NAM
Số 18

số 6, KCN Sóng 

Thần 1

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1024 CÔNG TY TNHH KHO LẠNH CLK Lô B2
KCN Tân Đông 

Hiệp B

Phường Tân 

Đông Hiệp

Khu vực 9, 

10

1025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUANG MINH

Số 

36F/1B

Khu phố Đồng 

An

Phường Bình 

Hòa

Khu vực 9, 

10

1026
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI THOẠI AN
Số 434

Nguyễn An 

Ninh, khu phố 

Đông Tân

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1027 CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG Lô G7

 số 6, Khu công 

nghiệp Sóng 

Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT 

NHẬT

Lô A2, 

A3

 số 6, Khu công 

nghiệp dệt may 

Bình An

Phường 

Đông Hòa

Khu vực 9, 

10

1029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO FRESH 

BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Lô G
số 6, KCN Sóng 

Thần 2

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1030
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM TPT
55/16  

Bình Chuẩn 63, 

khu phố Bình 

Phước A

 Phường An 

Phú

Khu vực 9, 

10

1031

  CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH - 

CO.OPMART BÌNH DƯƠNG

Số 368 30 Tháng 04
Phường Thủ 

Dầu Một

Khu vực 9, 

10

1032

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA 

MARKET (VIỆT NAM) TẠI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

Đại lộ Bình 

Dương

Phường Thủ 

Dầu Một

Khu vực 9, 

10



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1033
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Số 01

Đại lộ Bình 

Dương, khu phố 

Bình Giao

Phường 

Thuận Giao

Khu vực 9, 

10

1034
CÔNG TY CP TTTM LOTTE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Khu đô thị The 

Seasons Bình 

Dương

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

1035
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DÂN 

ÔN - CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC 3

Lô 

B_5B2_C

N và lô 

B_5B4_C

N

DE5, Khu công 

nghiệp Mỹ 

Phước 3

Phường Bến 

Cát

Khu vực 9, 

10

1036 CÔNG TY TNHH NEW CHOICE FOODS Số 21

số 2, KCN Việt 

Nam-Singapore 

II

Phường Bình 

Dương

Khu vực 9, 

10

1037
CN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VINA FNV

Thửa đất 

số 226, 

tờ bản đồ 

số 45

Khu phố An 

Thành

Phường Tây 

Nam

Khu vực 9, 

10

1038
CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN HỒNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 
Lô 02

Số 9,  KCN 

Sóng Thần 1

Phường Dĩ 

An

Khu vực 9, 

10

1039

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG 

TRỌT TÂN TÂN

Số 32C
Khu phố Nội 

Hóa 1

Phường 

Đông Hòa

Khu vực 9, 

10

1040
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÁNH KẸO 

HỒNG PHÁT
A38

Cây Me, Khu 

Phố Bình Phước

Phường Lái 

Thiêu

Khu vực 9, 

10

1041 CÔNG TY TNHH QUỐC ANH BÀ RỊA Số 78 Huỳnh Tấn Phát
Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1042
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC 

VIỆT ANH TẠI BÀ RỊA
Số 1-3

Nguyễn Hữu 

Thọ

 Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1043
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH HOA SỮA
Số 568 Phạm Hùng

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1044
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

VIETGROUP FOODS
số 128/1

Nguyễn Tất 

Thành

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1045

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOLDEN GATE-CHI NHÁNH MIỀN NAM-

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-NHÀ HÀNG 

GOGI HOUSE CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Số 300
Cách mạng 

tháng tám

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1046 CÔNG TY TNHH ASAHI SUSHI Số 39
Nguyễn Hữu 

Thọ

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1047
CÔNG TY TNHH TMDV MINH TÂM BÀ 

RỊA 
Số 24

 Trần Đại 

Nghĩa, khu phố 1

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH CHẢO LỬA - NHÀ HÀNG LITTLE 

DRAGON HOTPOT

1S14 Trung tâm 

thương mại GO, 

P. Bà Rịa

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1049 HỘ KINH DOANH ĐOÀN NHƯ CÔNG 549

 Điện Biên Phủ, 

khu phố 2 Long 

Toàn

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1050
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

KINH DOANH GIÒ CHẢ TUẤN ANH
49

 Trần Chánh 

Chiếu, tổ 5, khu 

phố 3 Long Toàn

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1051
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

TISO
Số 21

Nguyễn Cư 

Trinh,

 Phường 

Long Hương

Khu vực 11, 

12

1052
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG 

46
Trần Hưng Đạo

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1053
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG A.T.A

Đường Trần 

Hưng Đạo

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1054
CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG VƯƠNG  

PHÚ MỸ
Số 56 Hùng Vương

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1055 CÔNG TY TNHH CHO JEONG 

Đường Lê Lợi, 

khu phố Vạn 

Hạnh

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1056
ĐĐKD SỐ 2 - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HÙNG PHÁT
KP. Phước Hưng

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1057 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BẢO ANH Tổ 7, Khu phố 4
Phường Tân 

Thành

Khu vực 11, 

12

1058 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUY CHÂU Ấp Thèo Nèo
Xã Bình 

Châu

Khu vực 11, 

12

1059
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỢI
Ấp Liên Hiệp,

 Xã Châu 

Đức

Khu vực 11, 

12

1060
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KIZUNA BÀ RỊA

Thôn Sông Xoài 

2
Xã Kim Long

Khu vực 11, 

12

1061
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT 

KHÁNH

Đường Suối 

Nghệ - Láng 

Lớn, Ấp Hữu 

Phước

Xã Ngãi Giao
Khu vực 11, 

12

1062 HỘ KINH DOANH TIỆC CƯỚI THÚY LAN 261 Hùng Vương Xã Ngãi Giao
Khu vực 11, 

12

1063 CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN Ấp Quảng Nam
Xã Nghĩa 

Thành

Khu vực 11, 

12

1064 CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHẢ LỤA VIẾT NGA
Tổ 7, thôn Xuân 

Tân
xã Xuân Sơn

Khu vực 11, 

12

1065 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SA BÃI KDL Hồ Cốc
Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1066
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

BIỂN VIỄN ĐÔNG
Lô 5, khu 54

Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH, SẢN XUẤT, THƯƠNG 

MẠI HƯƠNG PHONG - KHU DU LỊCH 

HƯƠNG PHONG-HỒ CỐC

khu Hồ Cốc
Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1068
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ NGHỈ 

DƯỠNG HỒ CỐC
Ấp 4

Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1069
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG 

HOÀI LAN 

Số nhà 

04/1
Ấp Nhân Tiến

Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1070
HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG TIỆC 

CƯỚI GIA MẪN

Tổ 10, ấp Nhân 

Nghĩa

Xã Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1071
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẠI PHÚC LỘC
số 235/28 ẤP 1, QL 55

xã  Xuyên 

Mộc

Khu vực 11, 

12

1072
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC 

PHẨM THÀNH TÂM
Số 32 

Hoàng Hoa 

Thám

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1073
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 

TY TNHH HÙNG PHÁT
Số 2863B  Bùi Lâm

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1074 HỘ KINH DOANH ANH VINH

Tổ 6, khu phố 

Mỹ Tân, 

phường Phú 

Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1075 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG 1

85 Tuệ Tĩnh, 

Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1076

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 11 CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI 

C.P.VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TẠI 

VŨNG TÀU

Số 131 Đường 

27/4, Phường 

Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Phường Bà 

Rịa

Khu vực 11, 

12

1077
 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANH KHOA

Tổ  11, ấp Tân 

Trung,
 xã Châu Pha

Khu vực 11, 

12

1078
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ 

TOÀN

Tổ 10, KP 

Phước Lập

Phường Phú 

Mỹ

Khu vực 11, 

12

1079 HỘ KINH DOANH CHÂU DIỄM Ấp Quảng Phú
Xã Nghĩa 

Thành

Khu vực 11, 

12

1080
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐỨC TÀI FOOD
Số 05 

Nguyễn Du, KP. 

Hồng Lan
xã Ngãi Giao

Khu vực 11, 

12

1081
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HÂN LONG

Tổ 27/24, khu 

phố Hải An
Xã Long Hải

Khu vực 11, 

12

1082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 08 CÔNG TY 

CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

18
 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1083

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGÔ GIA 

27
Nguyễn Tri 

Phương

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1084
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHONG PHÚ FOODS
9

Nguyễn Trung 

Trực

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1085 CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT FOOD Số 116 
Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1086 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG KHOA 40 Nguyễn An Ninh
Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1087
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 

TY TNHH PHÚ SỸ FOOD 
135  Ngô Đức Kế

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1088
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP DẦU KHÍ VŨNG TÀU 
Số 63 Đường 30/4

Phường 

Rạch Dừa

Khu vực 11, 

12

1089 CÔNG TY TNHH SXTMDV BUNTA 36B Lê Thánh Tông
Phường 

Rạch Dừa

Khu vực 11, 

12

1090
CÔNG TY TNHH TM VÀ DVTH NGỌC 

LAN
96 Đô Lương

Phường 

Phước Thắng

Khu vực 11, 

12

1091 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC PHÚ Số 49-51 Phạm Hồng Thái
Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1092 CÔNG TY TNHH CÁ LƯỚI VIỆT NAM
Tổ 15, Khu Phố 

Hải Lạc

Xã Phước 

Hải

Khu vực 11, 

12

1093
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN 

PHỐ - VƯỜN PHỐ VŨNG TÀU
Số 28 Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1094

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DU LỊCH THƯƠNG MẠI 

KỲ HÒA

- KHÁCH SẠN KỲ HÒA - VŨNG TÀU - 

BEACHFRONT HOTEL

30-32  Trần Phú
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1095 CÔNG TY TNHH DONQUIJOTE 36 Trần Hưng Đạo
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1096
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU 

LỊCH TÂN MÊ KÔNG
63 Trần Hưng Đạo

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1097 CÔNG TY TNHH VINA BENKEI Số 17  Lê Lợi
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1098

QUÁN MŨI ĐÁ- CHI NHÁNH DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LONG 

PHƯỚC

Số 9  Hạ Long
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1099
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI CÔ BA VŨNG TÀU

Số 12C3-

12C5
 Dương Văn An

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1100 CÔNG TY TNHH DU LỊCH KIỀU ANH 69-69A Thùy Vân
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1101
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG 

VŨ - NHÀ HÀNG HẢI SẢN LÂM ĐƯỜNG
Số 125 B

đường Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1102
QUÁN ĂN GÀNH HÀO - CHI NHÁNH 

DNTN XĂNG DẦU LONG PHƯỚC
 Số 3 Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1103 CÔNG TY TNHH CÂY BÀNG VŨNG TÀU Số 93-95  Trần Phú
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1104
CÔNG TY TNHH DUNG HÒA - NHÀ 

HÀNG NGỌC DUNG
Số 79  Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1105
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LƯƠNG 

GIA - NHÀ HÀNG MAXIM''S
Số 36 

Nguyễn Thái 

Học

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1106
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

QUÁN NHÀ
Số 319

 Thống Nhất 

(mới)
Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1107
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

ĐIỀN VINH
Số 341 Thống Nhất

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1108
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ DU LỊCH ĐOÀN KẾT
 Số 166 Nguyễn Thị 

Minh Khai

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1109

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE ONLY WAY

- NHÀ HÀNG C.TAO - VŨNG TÀU 

Số 186
 Đường 2 tháng 

9

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1110
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ẨM THỰC SEAVIEW
Số 188 Đường 3/2

Phường 

Rạch Dừa

Khu vực 11, 

12

1111
CÔNG TY TNHH TMDV SAO VIỆT VŨNG 

TÀU 
1323  Đường 30/4

Phường 

Phước Thắng

Khu vực 11, 

12

1112 CÔNG TY CP HẢI PHƯƠNG Số 695  đường 30/4
Phường 

Rạch Dừa

Khu vực 11, 

12

1113 CÔNG TY TNHH BOHO Số 66  Hạ Long
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1114

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN NAM PHI LONG TẠI VŨNG TÀU - 

THE CAP HOTEL

Số 01  Thi Sách
Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1115
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DU LỊCH NGUYỄN HÀ
Số 263  Lê Hồng Phong

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1116
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG 

TY TNHH CÁT PHƯƠNG GIA
Số 93  Lê Lai

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1117
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THANH LOAN
Số 86 Đường D5

Phường 

Rạch Dừa

Khu vực 11, 

12

1118
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP THỐNG 

NHẤT VIỆT NAM
428 Thống Nhất

Phường Tam 

Thắng

Khu vực 11, 

12

1119
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ 

ĐẠT
Số 115  Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1120
CÔNG TY TNHH ĐT PT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BIỂN XANH
334 Trần Phú

Phường 

Vũng Tàu

Khu vực 11, 

12

1121 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG NHUNG

C2-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1122 HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC TRÍ

G-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1123
HỘ KINH DOANH CHUNG THỊ MỸ 

DUYÊN

C5-02 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1124 HỘ KINH DOANH QUÍ MAI

F1-23 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1125 HỘ KINH DOANH BẨY TÀI

E6-23 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1126 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH

E6-31, 

E6-33, 

E6-35 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1127 HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN THÀNH

C5-8, C4-

3, C4-4, 

Chợ đầu 

mối 

nông sản 

thực 

phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1128
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG 

VÂN

A3-32, 

B1-23, 

B2-24, 

B2-25 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1129 HỘ KINH DOANH TUẤN HỒNG

A5-25, 

A6-23, 

A6-35 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1130 HỘ KINH DOANH LÂM THỊ NGỌC OANH

D3-15 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1131 HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH HOÀNG

D3-22 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1132 HỘ KINH DOANH HỒ THÚY NGA

D3-23, 

D3-24 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1133 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HÓA

O2-05 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1134 HỘ KINH DOANH NGỌC NHUNG

O2-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1135 HỘ KINH DOANH THUẬN TÂM

O2-09, 

E5-27 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1136 HỘ KINH DOANH ĐOÀN CẨM THU

E1-19, 

E1-20 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1137 HỘ KINH DOANH LÝ THẾ

B1-32, 

B2-32, 

B3-32, 

B5-34, 

B6-34 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1138 HỘ KINH DOANH THẾ TÀI

B5-22, 

B5-23, 

C3-19, 

C3-21 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1139
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH 

THUẬN

B6-19, 

B3-11, 

B3-12, 

B3-13 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1140 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HÀ

C1-24, 

C1-25 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1141 HỘ KINH DOANH ĐẠI PHƯỚC THẮNG

C1-37, 

C1-38 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1142 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THI

I2-10 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1143 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TÍNH

J2-05, 

M1-04 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1144 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUỆ LAN

 N1-19 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1145 HỘ KINH DOANH L1-3

L1-03 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1146
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT 

LAN

H1-10, 

L1-05 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1147 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NINH

L1-14 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1148 HỘ KINH DOANH  ĐOÀN - THU

A1-37, 

A1-38 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1149 HỘ KINH DOANH LONG THẢO

E1-40, 

E2-39, 

E2-40, 

A1-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1150 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DIỆU

G-05 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1151 HỘ KINH DOANH PHÚ LIÊN -1

G-7, G-

17, G-

22, G-

23, G-

24; KD1-

3, KD1-4 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1152 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂN

G-08 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1153
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUÂN 

TRANG

M1-03 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1154 HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HÂN

M1-07 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1155 HỘ KINH DOANH DIỆU NẤM

M1-08, 

M1-09 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1156 HỘ KINH DOANH THÀNH NGUYỆT

N1-05 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1157 HỘ KINH DOANH LOAN BẦU

N1-09, 

N2-17, 

N2-18, 

N2-19, 

E5-30 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1158 HỘ KINH DOANH THUẬN TÂM

N2-16, 

E5-27 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1159 HỘ KINH DOANH PHÚ LIÊN-2

G-01 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1160
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG 

NGÂN

E2-43, 

E2-45, 

E2-46, 

E2-48, 

E6-28 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1161 HỘ KINH DOANH NGỌC SANG

E3-39, 

E4-39, 

M1-12, 

M1-11 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1162 HỘ KINH DOANH  NGUYỄN THỊ LAN

O1-13 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1163 THỘ KINH DOANH  RẦN THỊ QUỲNH

O1-14 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1164 HỘ KINH DOANH  NGUYỄN VĂN SINH

O1-17 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1165
HỘ KINH DOANH  NGUYỄN HOÀNG 

THẾ VINH

O1-23 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1166 HỘ KINH DOANH  NGUYỄN THỊ THANH

L2-03, 

N1-06, 

O2-3, 

O2-7, 

O2-08, 

O2-12, 

O2-13  

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1167 HỘ KINH DOANH MẠNH PHƯỢNG

L2-04, 

C6-33 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1168 HỘ KINH DOANH DUNG ĐƯỜNG

L2-10 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1169
HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ KIỀU 

OANH

F1-04, 

J1-11 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1170 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LIÊN

F1-05, 

I2-03, J2-

02, L2-

08, M1-

05 Chợ 

Đầu Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1171
HỘ KINH DOANH  PHẠM NGỌC VINH 

SANG

M1-11, 

M1-12 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1172 HỘ KINH DOANH  HỒ THỊ TÍN

N2-08, 

O1-08, 

O1-09 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1173
HỘ KINH DOANH  NGUYỄN MINH 

THÔNG

O1-01 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1174 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ THU HÀ

O1-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1175 HỘ KINH DOANH  LÊ VĂN NHẪN

O1-18 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1176
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

TRINH

B9-05, 

B10-05 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1177 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CHI

 B2-15, 

B2-16, 

B3-16, 

B4-16, 

B4-17, 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1178 HỘ KINH DOANH  NGUYỄN XUÂN MAI

B10-06 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1179
HỘ KINH DOANH  PHẠM THỊ THÚY 

TRÂM

B10-08, 

B10-10 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản 

Thực 

Phẩm 

Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1180
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT 

TRINH

J2-18 

Chợ Đầu 

Mối 

Nông 

Sản Thủ 

Đức, số 

141

Quốc lộ 1A, 

Khu Phố 5

Phường Tam 

Bình

Chợ Đầu 

mối Thủ 

Đức

1181 CTY TNHH TM VÂN PHÁT Sạp D24

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1182
CÔNG TY TNHH TM DV XNK TRƯỜNG 

AN
Sạp F8

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1183
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TM 

THỰC PHẨM SẠCH NAM NHI
Sạp P50

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1184 VÕ HỮU LỘC Sạp E3

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1185 TỐNG THỊ QUỐC PHƯƠNG

T1-11-

12, P7-8-

37

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1186 NGUYỄN HÙNG TIẾN

T2,3,4,42

,43 - 

P1,2,26,3

6

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1187 TRẦN THỊ KIỀU TRANG

T5,13,14,

15,33 - 

P3,4,5,6

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1188 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

T7,8,29B

,30 - 

P20,43,4

6

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1189 TRẦN VĂN ĐỨC T9 - P24

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1190 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH
T17 - 

P23 - P51

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1191 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

T28,29A 

- 

P29,38B

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1192 VŨ SƠN LÂM
T21,31 - 

P19

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1193 ĐẶNG THỊ KIM MAI
T22,32 - 

P15,P54

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1194 NGUYỄN THỊ BÍCH
T23 - 

P38A

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1195 NGÔ QUỐC HUY
T24,34 - 

P13

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1196 TRẦN THỊ MỸ AN
T25,35 - 

P16

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1197 VŨ THỊ KIM NGÂN
T26,36 - 

P17

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1198 LẠI THỊ XUYẾN T27 - P27

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1199 BÙI THỊ XUÂN HƯƠNG
T38,39A-

P11A

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1200 TRẦN VĂN HÀ

T44 - 

P18B - 

P21B-

P35

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1201 TÔN NỮ KIỀU TRANG
T45-

P18A,42

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1202 BÙI VĂN TRỌNG
T46 - 

P21A

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1203 NGUYỄN VĂN TOAN T48 - P41

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1204 NGUYỄN THỊ CHÍNH
T49,50 - 

P30

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1205 TRẦN VINH P10

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1206 HUỲNH THỊ LIÊN  P14

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1207 NGUYỄN THỊ NHÀI P22

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1208 LÊ THỊ THANH THÚY
P22B-

P22D

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1209 HOÀNG THỊ TUYẾT HỒNG P22C

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1210 NGUYỄN HỒNG HẠNH P45 - P53

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1211 TRẦN VĂN ĐẢO
P47 - 

ĐL2

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1212 NGUYỄN MINH TUẤN

P48 -

BVG2 - 

BGV3

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1213 GIANG CẨM VINH ĐL1

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1214 NGUYỄN BÁ LỰC L2

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1215 NGUYỄN THỊ THANH MAI L5

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1216 LIÊN QUỐC DŨNG A2

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1217 HÀ THỊ XÊ A5 - P39

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1218 NGUYỄN VĂN THÁI A6 

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1219 PHAN QUỲNH HOA A9

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1220 TRẦN THỊ THANH HỒNG A10

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1221 LÊ NGUYỄN VIỆT TUẤN

A11-

A29-F1-

D18

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1222 TRẦN THỊ THANH TUYỀN A13

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1223 TRẦN NGỌC NGÂN A14

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1224 NGUYỄN THANH HƯƠNG A17

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1225 NGUYỄN VĂN SỰ A20

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1226 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG A21

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1227 TRẦN TRUNG SƠN A30

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1228 PHẠM ĐÌNH PHÚC A23

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1229 NGUYỄN ĐỨC HIỆP A26

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1230 NGUYỄN THỊ HƯỚNG A27

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1231 VÕ VĂN HOÀNG SƠN B1 - B3

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1232 TRƯƠNG THỊ THU THẢO B2

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1233 TRẦN HUYỀN THOẠI LINH B5

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1234 MAI ĐĂNG VŨ
B8 - 

Ks23

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1235 PHẠM THỊ HẠNH B9

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1236 HUỲNH THỊ PHƯỢNG

B11 - 

B13 - 

D38

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1237 LÊ THỊ HỒNG B12

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1238 NGUYỄN THỊ THU THÚY B14

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1239 PHẠM THỊ TUYẾT MAI
B15 - 

B17

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1240 HOÀNG THỊ PHƯƠNG ÁNH
B18-G7-

Ns7

14/7A Đường 

Nguyễn Thị 

Sóc, Ấp 48

Xuân Thới 

Sơn

Chợ Đầu 

mối Hóc 

Môn

1241 HKD Hùng Cường B1-003
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1242 HKD Văn Yến B1-004
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1243 HKD Trần Thị Thắm B1-005
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1244 HKD Lê Văn Chiến B1-009
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1245 HKD Phùng Thị Kim Phượng B1-015
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1246 HKD Huỳnh Thị Điểu B1-016
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1247 HKD Phạm Thị Tuyết B1-019
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1248 HKD Hồ Thị Ngọc Vân B1-020
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1249 HKD Đinh Thị Bé Thủy B1-021
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1250 HKD Mai Thị Hằng B1-023
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1251 HKD Mai Thị Hằng B1-024
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1252 HKD Phan Thanh Tùng B1-025
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1253 HKD Nguyễn Thị Phương Nga B1-027
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1254 HKD Kim Ngọc Thanh B1-028
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1255 HKD Nguyễn Văn Thạch B1-029
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1256 HKD Lương Văn Chính B1-030
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1257 HKD Nguyễn Thị Lượng B1-031
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1258 HKD Hồ Ngọc Hiệp B1-032
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1259 HKD Đỗ Thị Mỹ Thanh B1-033
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1260 HKD Phạm Thị Chinh B1-036
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1261 HKD Mai Hương
F3-001-

002

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1262 HKD Mỹ Đức

F3-003-

004-005-

006

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1263 HKD Lê Thị Lắm

F3-007-

008-009-

010-011

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1264 HKD Ba Sự
F3-013-

015

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1265 HKD Ba Sự F3-014
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1266 HKD Trần Thị Kim Huệ F3-016
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1267 HKD Nguyễn Lâm Sanh F3-017
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1268 HKD Nguyễn Thị Tố F3-020
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1269 HKD Đồng Thị Thu Liễu F3-023
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1270 HKD Tư Đen F3-025
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1271 HKD Lê Kim Nhung (Ngọc Nhung) F3-026
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1272 HKD Nguyễn Thanh Tùng F3-027
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1273 HKD Võ Thị Điệp Phi (Điệp Phước) F3-028
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1274 HKD Giáp Thị Kim Anh F3-029
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1275 HKD Nguyễn Văn Lượm F3-030
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1276 HKD Nguyễn Ngọc Tâm F3-031
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1277 HKD Lâm Thùy Hạnh F3-032
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1278 HKD Danh
F3-033-

035

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1279 HKD Nguyễn Văn Hữu
F3-034-

036

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1280 HKD Hạnh Phải F3-037
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1281 HKD ĐOÀN THỊ TUYẾT HẰNG H1086
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1282 HKD CAO TRƯỜNG HẬN H1087
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1283 LÊ TRƯỜNG CHINH H1088
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1284 TRẦN THỊ KIM NGA H1089
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1285 NGÔ THỊ TRÚC PHƯƠNG H1093
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1286 LỮ THỊ BÍCH HƯƠNG H1095
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1287 HKD Võ Aí Nghĩa H1-105
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1288 HKD Tô Thị Kim Trang H1-106
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1289 HKD Lại Thị Mỹ Lệ H1-107
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1290 HKD Cao Hữu Tài H1-109
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1291 HKD Nguyễn Kim Oanh H1-110
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1292 HKD Su A Hiền H1-111
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1293 HKD Nguyễn Thị Thúy Nga H1-119
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1294 HKD Dương Thanh Trà H1-121
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1295 HKD Phan Thị Bích Tuyền H1-123
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1296 HKD La Mỹ Quyên H1-126
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1297 LÊ THỊ ÁI H1129
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1298 HKD Lê Thị Hường H1-130
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1299 VÕ THỊ SÁU H1131
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1300  NGUYỄN VĂN THƠM H1132 
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1301 HKD Nguyện Văn Lắm T1-001
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1302 HKD Trần Thị Thanh Diệu T1-004
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1303 HKD Thu T1-005
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1304 HKD Huỳnh Thị Huyền T1-006
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1305 HKD Thái Thị Ngọc Đào T1-007
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1306 HKD Nguyễn Thị Hòe T1-008
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1307 HKD Lê Thị Thanh Thúy T1-010
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1308 HKD Trần Thị Điệp T1-011
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1309 HKD Huỳnh Minh Trí T1-012
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1310 HKD Huỳnh Thị Diệu T1-013
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1311 HKD Lưu Thị Thùy Trang T1-014
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1312 HKD Tăng Cẩm Hằng T1-015
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1313 HKD Mai Thu Thủy T1-016
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1314 HKD Tăng Minh T1-017
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1315 HKD Nguyễn Thị Bích Lệ T1-018
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1316 HKD Trương Thị Lài T1-020
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1317 HKD Tứ Quý T1-021
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền



STT Tên cơ sở Số Đường
Phường/ Xã 

(mới)
Ghi chú

1318 HKD Quách Hồng Trân T1-022
Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1319
CN Tổng Công ty TNHH TMSG- TNHH 

MTV Kho lạnh SATRA

Lô III 

KTM 

Bình 

Điền KP6

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền

1320 HKD Thái Lai

Z1-

NMSXN

UOCDA

Nguyễn Văn 

Linh
Bình Đông

Chợ Đầu 

mối Bình 

Điền
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